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P) 


Học hát : Bài Mới trường mến yêu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên một số bài hát viết về thầy, cô giáo và mái trường mà em biết, 


2. Hãy tìm trong bài Mi đrường mến yêu hai hình tiết tấu hoàn toàn giống 
nhau và hát lên lời ca tương ứng với các hình tiết tấu đó. 


3. Hãy viết lên khuông nhạc các nốt nhạc cho đúng với lời ca dưới đây trong bài 
Mái trường mến VÊH : 


: 8 
G- 
Ơi hàng cây xanh thấm dưới mái trường mến yêu. 


£ : 


Có loài chỉm đang hót vang hoà tựa như nói. 


4. Bài Mđ¡ trường mến yêu có tính chất âm nhạc như thế rào ?°' 
A. Nhẹ nhàng, tha thiết 
B. Khoẻ mạnh, hùng tráng 
€. Buồn, suy tư 
D. Vui tươi, rộn ràng - 
5. Trong các bài hát dưới đây, bài nào nói về thầy. cô piáo và mái trường ? 
À. Em là bóng hồng nhỏ 
B. Cho con 
C. Trái Đát này là của chúng mình 


D. Bụi phấn 


(Œ) Đối với các bài tập dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn (A, B, C,...), các em chỉ cần khoanh vào 
một chữ cái có đáp án đúng. 


6. Viết tiếp lời ca của bài Mái trường mến yêu vào chỗ trống : 
Ơi hàng cây xanh thắm 


Cá loài chìm daNG Nột cà K1 KT k4 k  Ẫ eceecesseesksessessasasEdsee 


Thấy (N dẤT ¿. ào. Á3.À012ÁV-GMdLĂ eeeeseeenoeedL-tiesse thiết tha. 


7. Có bạn chép bốn ô nhịp đâu của bài Mái trường mến yêu nhưng bị sai một 
vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


=“=======——==-- 
Ea ==== ====.. 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (còn có bút danh là 
Nguyên Thanh) sinh ngày 7/9/1962 tại Trà Vinh, hiện 
¬ sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ nhỏ, Lê Quốc Thắng đã yêu thích âm nhạc và 
tham gia phong trào văn nghệ thiếu nhi thành phố. Mặc 
dù đã là cử nhân Luật, nhưng với lòng đam mê âm nhạc, 
ông vẫn theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 
khoa Sáng tác. Lê Quốc Thắng đã tham gia giảng dạy 
Âm nhạc tại Trường Huấn luyện cán bộ thanh niên, rồi 
làm biên tập âm nhạc cho Sài Gòn Audio và hiện nay là 
Giám đốc Trung tâm băng nhạc Trùng Dương (Audio — 
Video), Thành phố Hồ Chí Minh. 


Một số tác phẩm chính của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được nhiều người biết đến 
như ; Phố xa, Tình xanh,... và những bài hát cho thiếu nhỉ như : Mái trường mến 


yêu, Búp bê bằng bông, Nụ cười hông,... Âm nhạc của ông dung đị, giàu cảm xúc, 
đễ hát và gần gũi với tuổi trẻ. 

Nhạc sĩ Lê Quốc Thăng đã được nhiều giải thưởng về sáng tác âm nhạc và các 
hoạt động cho phong trào âm nhạc thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tác 
phẩm của ông đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở 
Thành phố Hè Chí Minh, được thu băng, đĩa hoặc sử dụng trong phim. 


(Theo cuốn Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam — Nhà xuất bản Âm nhạc. 1989) 


Tiết 2 
- Ôn tập bài hát : Mới trường mến yêu 
— Tập đọc nhạc (TĐÐN) : TĐN số 1 


^ 2 ` ˆ 
CÂU HOI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy vừa hát vừa vô tay với bài Mái trường mến yêu, lần lượt theo các kiểu 
sau : theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca. 


2. Trong bài TĐN số 1 — Ca ngợi Tổ quốc, có những tên nốt gì ? Hãy sắp xếp 
lại thành một thang âm từ thấp lên cao rồi ghi lên khuông nhạc. 


= 


3. Có bạn chép nhạc bài TĐN số I — Ca ngợi Tổ guốc nhưng bị sai một vài nốt 
nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


4. Hãy tìm trong bài TĐN số 1 — Ca ngợi Tổ quốc hai hình tiết tấu hoàn toàn 
giống nhau và hát lên lời ca ứng với các hình tiết tấu đó. 
Š. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân ? 
A. Khăn quàng thắm mãi vai em 
B. Em yêu trường em 
C. Em là bóng hồng nhỏ 
D. Em như chim câu trắng 


6. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây và tìm xem hình tiết tấu đó phù hợp với câu 
hát nào trong bài Mái trường mếP yêu. 
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7. Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân mà em biết. 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Có những bài hát về què hương đã đi vào lịch sử. Mỗi vùng quê, mỗi vùng 
miền trên đất nước đều là những đề tài hấp dẫn đối với các nhạc sĩ. Trong lịch sử 
âm nhạc Việt Nam đã có biết bao bài ca hay, ghi dấu ấn đậm nét suốt chiều đài 
năm tháng mà nhiều tác phẩm đã trở thành biểu tượng cho từng địa phương, mỗi 
vùng miền. 

Suốt từ Bắc vào Nam, từ thủ đô đến các tỉnh, thành phố, ta có thể nhớ đến bao 
bài ca của mỗi miền quê, chẳng hạn : 

Với Thủ đỏ Hà Nội có các bài hát : Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ mùa 
thụ Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Hà Nội mót trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), 
Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thì), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Cảm xúc tháng 
Mười (Nguyễn Thành), Tiến về Hà Nội (Văn Cao),... 

Với thành phố Huế có các bài hát : Huế tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai), 
Huế thương (An Thuyên).... 

Với Thành phố Hồ Chí Minh có các bài hát : Mùa xuân trên Thành phố 
Hồ Chí Minh Xuân Hồng). Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách)... 


Với các tỉnh có các bài hát : Quảng Bình quê ta ơi (Hoàng Vân), Dáng đứng 
Bến Tre (Nguyễn Văn Tý), Chào sông Mã anh hùng (Xuân Giao), Đi tìm người hái 
Lí thương nhau (Vĩnh An), Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nguyễn Van Tý), 
Quảng Nam yêu thương (Phan Huỳnh Điểu), Hà Giang qué tôi (Thanh Phúc),... 

Có bài hát, dù chỉ viết về một địa phương, một tỉnh nhưng đã được cả nước 
biết đến như : Quảng Bình quẻ ta ơi, Dáng đứng Bên Tre, Tiến về Hà Nội. Mùa 
xuân trên Thành phổ Hồ Chí Minh.... và nhiều bài đã đì suốt chiêu dài lịch sử của 
dân tộc, đi vào trái tìm hàng triệu người Việt Nam, trở thành nhạc hiệu, biểu tượng 
của một thành phố, một tỉnh. 

Ngoài ra, còn có cả những bài hát về một ngành, nghề như về người thợ mỏ, 
người thợ xây, anh lái xe, anh công nhân điện, người làm thuỷ lợi, người giáo viên,... 
và có biết bao người lao động đáng yêu, đáng quý khác cũng đã đi vào bài hát, 

Nếu có dịp, chúng ta hãy du lịch đất nước qua ảm nhạc, nghe những bài ca ấy 
để thấy được cái hay, cái đẹp của các miền quê, nét đẹp của những người lao động. 
Sẽ có nhiều điều thú vị đấy các em ạ ! 


Tiết 3 


- Ôn tập bài hát : Mới trường mến yêu 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 


— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt 
và bài hát Nhạc rừng 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp với bài Mái trường mến yêu. 


2. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc dưới đây trong bài Mái trường 
ĐIỂN YÊM : 
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4. Có bạn chép nhạc của câu hát "Như thời gian êm đêm theo tháng năm" 
trong bài Mái irường mến yêu như dưới đây. Em hãy phát hiện xem có chỗ nào sai 
không. Nếu có, hãy sửa lại cho đúng. 


— —_—¬ 


4. Có người đặt lời mới cho bài TĐN số 1 — Ca ngợi Tổ quốc như sau : 


Ta di lên đón mùa xuân vui, muôn hoa đang hé cHỜI. 
Ta đi lên đón mùa xuân vui, củng ca vang các bạn ới. 


Hãy sắp xếp lại hai câu hát trên theo trình tự phù hợp với giai điệu của bài 
TĐN số l — Ca ngợi Tổ quốc, rôi hát lên. 


Š. Bài Nhạc rửng có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Nhịp nhàng, trong sáng 
B. Êm đêm, trữ tình 
C. Hùng tráng, khoẻ mạnh 
D. Sâu lắng, tha thiết 


6. Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt mà em biết. 


BÀI ĐỌC THÊM 


Trận lụt năm 1952 và ca khúc Lén ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt 


Bài hát Lén ngòn là một trong những ca khúc được đồng bào trong cả nước 
yêu thích, được Hoàng Việt sáng tác sau trận lụt năm 1952, 

Năm ấy, mưa trắng trời trong nhiều ngày không dứt. Nước từ biển đâng đây 
qua các cửa sông, nước từ Biển Hồ (Cam-pu-chia) tràn về mênh mông khắp mọi _ 
cánh đồng miền Đỏng, miền Tây Nam Bộ. Bình thường, nước sông Vàm Cỏ Đông 
xanh trong, lặng lẽ trôi xuôi, nhập với sông Vàm Cỏ Tây, đổ ra cầu Bến Lức (Long An). 
Năm đó, nước lũ dâng lén từ phía đồng bằng, thành ra các con sông nhỏ ở đây đều 
chảy ngược dòng, đúng như trong câu mở đâu của bài Lén ngàn : 

Hò ơ... dòng sông chảy xiết, lái thuyên chèo đi. 

Trên sông Vàm Có Đông, nước chảy ngược dòng, nước ngược dòng... 

Trận lũ ấy cuốn đi nhiều kho tàng và chời ở trên Trảng Công (một địa danh ở 
tỉnh Tây Ninh). Lúa, sắn ngập sâu dưới làn nước mênh mông. Anh chị em phải 


§ 


đóng cọc, ghìm xuồng lặn xuống dưới nước sâu tìm từng củ sắn (khoai mì), từng 
mớ lúa đem về nuôi nhau. Cảnh đau thương đo thiên tai giáng xuống cuộc sống 
của đồng bào và chiến sĩ ở chiến khu miền Đông đã được nhạc sĩ mô tả hết sức 
xúc động trong giai điệu và lời bài hát : 

Nước ngập đồng xanh lúa chết 

Gió mưa sáp đổ mái nhà 

Bao nhiêu gia đình tan hoang 

Đau thương lệ rơi chứa chan. 

Sau những ngày mưa tâm tã là những ngày nắng như đổ lửa. Nhưng mọi gian 

lao, thử thách ác liệt của thiền nhiên bất thường vẫn phải chịu thua tấm lòng thuỷ 
chung. son sắt của người phụ nữ miền Đông : 


Người dân đưới ruộng lên ngàn 
Tìm lúa đổ bao mồ hôi 
Gánh về từng hạt lúa vàng 
Cùng nhau chung sống ta cùng đánh Tây... 
Bài Lên ngàn cuốn hút người nghe bởi hương vị đậm đà của câu hò xứ sở. 


Người nghe cảm thấy lâng lâng xúc động trước vẻ đẹp mộc mạc, chán thành của 
bản nhạc. 


Tính chất tự sự trong giai điệu càng làm tôn vinh tâm vóc của người phụ nữ 
Nam Bộ, vừa đối đầu với thiên tai hung dữ, vừa đấu tranh với bao gian nan thử 
thách của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để mà tin tưởng vào tương lai 
tươi sáng của cách mạng, của dân tộc : 


Kháng chiến nhất quyết thành công 
Kháng chiến nhất quyết thành công 
Mai ngày kháng chiến thành công 
Anh vẻ em thoả ước mong... 
Hoàng Việt, người nhạc sĩ — chiến sĩ ấy đã hi sinh trong cuộc kháng chiến 
chống đế quốc Mĩ cũng tại chiến trường Nam Bộ, nhưng tên tuổi và những giai 
điệu trữ tình, sâu lắng trong âm nhạc của ông vẫn còn sống mãi với nhân dân. 


Thành phố Hồ Chí Minh đã có một đường phố mang tên Iloàng Việt để nhớ 
mãi người nhạc sĩ tài năng ấy. 


(Theo bài viết của Nguyễn Ngọc Hải) 
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Tiết 4 
Học hát : Bài Lí cây đa 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy kể tên một vài bài dân ca quan họ Bắc Ninh mà em biết. 
2. Bài Lí cây đa thuộc loại nhịp gì ? 
3. Trong các bài dân ca dưới đây, bài nào là dân ca quan họ Bắc Ninh nụ 
A. Lí ngựa ô 
B. Người ở đừng về 
C. Lí cây xanh 
D. Đi cấy 
4. Hãy hát bài Lí cây đa và tìm xem có thể ngừng, ngắt, lấy hơi ở những 
chô nào. 
5. Trong bài Lí cây đa, có những hình nốt nào ? Em hãy viết các hình nốt đó. 
Trong bài đó có mấy chỗ luyến ? 
6. Ở những chỗ có luyến trong bài Lí cây đa, khi hát cần thể hiện như thế nào ? 
A. Tạo sự mềm mại, tính tế 
B. Thể hiện tính trữ tình 
€. Phù hợp với nội dung 


IQ 
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Tiết 5 
- Ôn tập bài hát : Lý cáy đa 
— Nhạc lí : Nhịp 4 


— Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy vừa hát vừa kết hợp đánh nhịp với bài Lí cáy đa. 
2. Trong các bài hát dưới đây, bài nào viết ở nhịp 4 ? 

À. Mái trường mến yêu 

B. Tiếng chuôn Ø và ngọn cờ 

C. Nhạc rừng 

D. Niềm vui của em 

3. Một bạn chép nhạc bài TĐN số 2 — Ánh trăng, do sơ xuất nên đã quên vạch 

nhịp. Em hãy giúp bạn vạch nhịp cho đúng. 


E======= 


4. Các bài hát viết ở nhịp 3 sau đây : Quốc ca Việt Nam, Lãnh tụ ca, Chào 
mừng Đảng Cộng sẩn Việt Nam. Quốc !ế ca đêu có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Trang nghiêm, hùng trắng 
B. Rộn ràng, vui tươi 
C. Trữ tình, sâu lắng 
D. Nhịp nhàng, lôi cuốn 
5. Cao độ của bài TĐN số 2 — Ánh tráng có những tên nốt gì ? Hãy sắp xếp 
thành một thang âm từ thấp lên cao rồi ghi lên khuông nhạc. 


£ | 


6. Trường độ của bài TĐN số 2 ~ Ánh răng dùng những hình nốt nào 2 


7. Dấu nhắc lại trong bản nhạc có tác dụng gì 2 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Chuyện giữa nhạc sĩ Lít-xơ (Litx) và nhạc sĩ Sô-panh 


Hai nhạc sĩ tài năng lôi lạc Lít-xơ (Hung-ga-r) và Sô-panh (Ba Lan) đều sống 
ở châu Âu và họ thường gặp nhau trong các cuộc biểu diễn. 

Vào một buổi tối tháng 5, mọi khán giả tập hợp tại một phòng khách rất đông 
để nghe nhạc. Lít-xơ không chỉ là nhạc sĩ sáng tác, ông còn là một người biểu diễn 
đàn pi-a-nô tuyệt vời. Hôm ấy, ông trình tấu một bản Đạ khúc của Sô-panh. Khi 
biểu diễn, Lít-xơ thêu đệt, thêm thắt vào bản nhạc theo kiểu của mình, mặc dù vẫn 
tôn trọng nguyên bản. Sô-panh đã nhiều lần tỏ vẻ không vừa ý. Cuối cùng, không chịu 
được nữa, Sô-panh đến gần Lít-xơ và nói một cách lạnh lùng, khó chịu : 

- Xin anh hãy đàn cho đúng bản nhạc của tôi, nếu không thì chơi hắn, bài khác 
đi. Chỉ có Sô-panh mới có quyền thay đổi nhạc của mình thôi ! 


Nghe vậy, Lít-xơ tỏ ý tự ái, yêu cầu Sô-panh : 


— Vậy thì anh tự đàn đi ! 


Sô-panh nhận lời, anh đần trong một giờ liền. Người nghe ngồi im phăng phác. 
Khi Sô-panh đàn xong, tất cả người nghe đều đâm nước mắt xúc động. nhất là 
Lít-xơ. Lít-xơ ôm lấy Sô-panh nói : 


— Anh nói đúng, tác phẩm của một thiên tài như anh là một thứ thiêng liêng. 
Vị phạm vào đó là có tội. 


— Không ! Sô-panh đáp lại - Mỗi chúng ta chuyên về một mặt. Không một ai 
có thể thay thế cho ai. Trên đời này làm sao có người biểu diễn tác phẩm của 
Vơ-be và Bét-tô-ven hay bằng anh. Anh hãy đàn bản A-¿2-gï-ó, giọng Đô thăng thứ 
của Bét-tô-ven cho chúng tôi nghe đi, 

Lít-xơ đồng ý đàn bản nhạc đó. Trong lúc biểu diễn, Lít-xơ gửi tất cả tâm 
trạng vào tác phẩm khiến cho mợi người vô cùng thán phục, trầm trồ khen ngợi tài 
năng nghệ thuật kiệt xuất của anh. Nhưng dù sao, lòng tự ái của Líf-xơ vân bị tồn 
thương, anh quyết chí sẽ có địp "trả món nợ này”. 


Ít ngày sau, mọi người lại tụ tập vào khoảng nửa đêm. Lít-xơ đề nghị Sô-panh 
biểu diễn. Sô-panh vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng Lít-xơ yêu cầu hãy tắt hết đèn và 
nến, đồng thời buông rèm, không cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào để cho gian 
phòng tối hẳn. Khi Sô-panh chuẩn bị ngồi vào đàn. Lít-xơ đến nói nhỏ với bạn một 
câu rồi ngồi vào thay thế để Sô-panh ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. 

Thế là Lít-xơ bắt đầu dạo nhạc, đàn tất cả các bản nhạc mà Sô-panh trình bày 
buổi tối hôm vừa rồi. Lít-xơ bất chước một cách kì điệu, theo đúng phong cách của 
Sô-panh, đến nỗi mọi người lầm tưởng đó là tiếng đàn của Sô-panh. Khi khán giả 
chăm chú lắng nghe và xúc động đã lên đến tuyệt đỉnh, Lít-xơ ngừng đàn. đánh 
một que diêm châm vào ngọn nến trên bàn. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc, thì ra đó là 
tiếng đàn của Lít-xơ. 

Nhạc sĩ Lít-xơ vừa đứng dậy vừa nói : 


~ Lít-xơ có thể trở thành Sô-panh khi Lít-xơ muốn, nhưng Sô-panh thì không 
bao giờ có thể trở thành Lít-xơ được. 


Có lẽ đây là một cuộc "đua tài” có một không hai trong lịch sử âm nhạc. 
Hai nhạc sĩ đều có tài năng siêu việt, khó có thể so sánh được xem ai hơn ai (1). 


(Theo Táp san Âm nhạc) 


Tiết 6 
— Nhạc lí : Nhịp lấy đà 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 3 


— Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài 
nhạc cụ phương Tây 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong các ví dụ dưới đây, ví dụ nào có nhịp lấy đà ? 


2. Một bạn chép nhạc bài TĐN số 3 — Đáf nước tươi đẹp sao, do sơ xuất nên 
đã quên vạch nhịp và khung thay đổi. Em hãy giúp bạn bổ sung vạch nhịp và 
khung thay đổi cho đúng. 


=8 § 
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3. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc dưới đây trong bài TĐN số 3 — 
Đất nước tươi đẹp sao (lời 1): - 


lẻ rẽ. ẽ nh 


4. Trên bản đồ châu Á, Ma-lai-xi-a nằm ở khu vực nào ? 
A. Tây Á 
B. Đông Nam Á 
C. Trung Á 
D. Bắc Á 
5. Hãy kể tên một số nhạc cụ phương Tây mà em biết. 
6. Trong các nhạc cụ dưới đây, nhạc cụ nào không phải là nhạc cụ phương Tây ? 
A. Đàn pI-a-nô 
B,. Đàn ghi-ta 
€. Đàn vi-ô-lông 
D. Đàn thập lục - 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 
Kèn lá 


Ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ đối với bất cứ ai đã từng một lần đến 
thăm Tây Bác, Việt Bắc là tiếng kèn lá, một loại nhạc cụ rất đơn sơ nhưng lại rất 
phổ biến của đồng bào các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam. 


Kèn lá làm bằng một thứ lá cây, dai, không 
quá dày mà cũng không quá mỏng. Lá nhất thiết 
phải có một mặt nhắn, thứ lá đó có rất nhiều ở các 
vùng núi rừng thuộc Tây Bắc và Việt Bắc của 
nước ta. 

Loại nhạc cụ đơn giản này đòi hỏi trình độ sử 
dụng điêu luyện của các nhạc công nghiệp dư, 
thường là các chàng trai, cô gái người dân tộc. 
Ô. Nhạc công kèn lá thường ngậm mép lá được gấp 
à khéo léo giữa đôi môi và dùng hơi thổi làm rung 
phần lá gấp tạo nên âm thanh. Tuỹ theo cường độ và cách tạo âm của hơi thổi mà 
tạo nên những âm thanh cao thấp theo ý muốn của người thối. 


Âm thanh của kèn lá thường rất cao, to và vang xa. Các cô gái, chàng trai 
dùng kèn lá để giãi bày, tâm sự, diễn đạt những tình cảm hồn nhiên, trong sáng khi 
lên nương, làm rẫy, lúc hái măng, tìm nấm nơi rừng sâu hoặc rong ruồi trên yên 
ngựa đến các chợ phiên đậm đà bản sắc dân tộc. Nhạc kèn lá cũng là lời tỏ tình 
của lứa đôi giữa thiên nhiên hùng vĩ. 

Có dân tộc còn dùng kèn lá hoà tấu với sáo, nhị, trình diễn những bản nhạc vui 
trong các dịp lễ hội. Một số đoàn nghệ thuật thuộc các tỉnh miên núi phía Bắc đã 
mạnh dạn đưa thứ nhạc cụ dân dã, độc đáo này vào chương trình biểu diễn của 
mình và đã đạt được hiệu quả khá cao. 

Nếu có dịp được nghe kèn lá, chắc chắn nó sẽ mang đến cho chúng ta những 
thú vị bất ngờ đấy các em ạ ! 


Tiết 7 
Ôn tập 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Câu hát "... cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm..." có trong bài hát 
hoặc bài TĐN nào 2 
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À. Mái trường mến yêu 
B. Lí cây da 
C. TĐN số l — Ca ngợi Tổ quốc 
D. TĐN số 2 — Ánh trăng 
2. Hãy kể tên một vài bài dân ca quan họ Bắc Ninh mà em biết. 


3. Trong các ví dụ dưới đây, ví đụ nào có nhịp lấy đà ? 


4. Nhịp hi và ậ có gì giống nhau và khác nhau ? 


(Gợi ý : So sánh số phách trong một ô nhịp, độ dài của một phách và phách 
mạnh, nhẹ trong một ô nhịp) 
3. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây và tìm xem hình tiết tấu đó được dùng trong 


-‡)20)2I122J12222121 


6. Trong các ô nhịp dưới đây, ô nhịp nào là nhịp n k 
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7. Hãy kế tên một vài bài hát hoặc bài TĐN viết ở nhịp 4 mà em biết. 


§. Hãy vừa hát vừa kết hợp đánh nhịp với bài Mi trường mến yêu hoặc bài Lí 
cây äa. 


BÀI ĐỌC THÊM 
Cái nôi của các điệu hát Dò 
Hát Dô có từ thuở xa xưa, cách đây không biết bao nhiêu thế hệ. Lời hát, điệu 
nhạc cũng thăng trầm theo đất nước, nhưng nó đã ngấm vào dòng máu của người 


dân Liệp Hạ từ ngàn đời. Ngày nay, miền đất ấy chia thành hai xã là Liệp Tuyết và 
Tuyết Nghĩa, thuộc Quốc Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). 


Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, dân vùng Liệp Hạ là thuộc hạ của Thánh 
Tản Viên. Trong vất vả, đồng cam cộng khổ chống loài thuỷ quái, khi nghỉ ngơi 
họ đã nảy sinh ra câu hát khẩn nguyện, cầu may, cầu phúc. Họ vừa hát vừa múa, 
lời ca mang chất đồng quê mộc mạc. Đức Thánh Tần thấy vui, lại thêm sông núi 
ruộng đồng của ngài đẹp như dệt gấm thêu hoa,... Yêu cảnh, yêu người, Thánh 
truyền dựng đền để con dân của ngài vào mùa xuân mở hội thoả sức ca hát. Đền 
ấy gọi là Xuân Ca cung. Ngài để lại cho dân làng Hạ cuốn sách thiêng, dạy dân 
hát theo điệu huầy đô... huậy đô... ố mái hồ... là huầy... đô. Từ đó dân làng vùng 
này có các điệu hát Dô, các điệu hát Ví... 


Tục truyền rằng, Hội hát Dô cứ ba mươi sáu năm mới tổ chức một lần, vì 
Thánh có ba mươi sáu vùng miền, nên mỗi năm ngài chỉ dự được ở một vùng quê. 
Trong thời gian ấy, con dân luyện hát, tập múa thòng thạo, điêu luyện, chờ ngày 
mở hội. 

Hát Dô có thể coi là loại dân ca tế thần (Thần Tản Viên) nhưng lời ca và diễn 
xướng phát triển, nội dung thể hiện sinh động, muôn màu, muôn vẻ cuộc sống của 
con người và thiên nhiên. Hội hát Dô diễn ra trong ba ngày (từ ngày 9 đến ngày I2 
tháng giêng âm lịch), tất cả các thôn quanh vùng ven sông Tích đều tham dự. 
Ngày hội hát Dô diễn ra sôi động phía ngoài đến, còn bên trong đền là cảnh tế lễ, 
Lời ca cầu may, cầu phúc, cầu sống lâu, chẳng hạn : 

Chèo châu ta xá chèo châu 


Chúc cho đông chạ (cả làng) sống lâu an lành. 
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Huầy ô là huầy đô, mai hô là hô là huây, là hời a nên dô, mai hồ là hồ là 
huầy, là hồ a đô huáy... 

Những người tham gia hát phải là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Riêng bên 
nam (còn gọi là cái bá?) phải được chọn lựa, hai hoặc bốn người mặc áo the, quần 
lụa, đầu đội khăn xếp. Cái hát thường cầm sênh (thứ nhạc cụ được đẽo bằng gỗ 
lim) để gõ nhịp, gõ phách lúc hát, giống như người lĩnh xướng. Bên nữ (còn gọi là 
bạn nàng, hay cơn hát), khòng hạn chế số người, càng đông càng tốt, thậm chí cả 
em gái nhỏ nếu biết hát cũng được nhập hội. Con hát phải mặc áo mớ ba, váy đen, 
chân đi đép cong, một tay cầm quạt, một tay đeo túi hình múi cam, màu đỏ. Khi 
vào cuộc hát, tất cả đều đi theo hình chữ chỉ để vào đền. Các câu hát Dô còn được 
ghi lại có tới hàng trăm câu với nhiều ý tứ sâu xa nói về tình cảm con người, về 
tình yêu lứa đôi,... với âm điệu khoẻ khoắn, sinh động, lôi cuốn. Chính vì thế mà 
hát Dò không xa lạ với cuộc sống hôm nay, thực sự nó trở thành sản phẩm văn hoá 
quý báu cổ truyền của dân tộc. 


Hiện nay, trong sinh hoạt văn hoá — văn nghệ của các xã Liệp Tuyết, 
Tuyết Nghĩa không bao giờ thiếu vắng làn điệu hát Dô. Các làn điệu đó được đem 
đi thi ở các Hội diễn nghệ thuật quân chúng của tỉnh và giành được những phần 
thưởng xứng đáng. 


Hiểu được giá trị độc đáo của các làn điệu dân ca ở quê hương, con em địa 
phương và các nhà sưu tâm, nghiên cứu đã ghi chép trung thực lời hát do các cụ 
già truyền lại đành cho con chấu mai sau để bổ sung vào vốn văn hoá phong phú 
của làng quê Việt Nam, 


Tiết 8 


Học hát : Bài Chứng em cần hoà bình 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy vừa hát vừa kết hợp đánh nhịp với bài Chúng em cần hoà bình. 
2. Hãy kể tên một vài bài hát của Nhạc sĩ Hoàng Long ~ Hoàng Lân mà em biết. 
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4. Câu hát °'... em về nhà em chào cha mẹ..." có trong bài bát nào của nhạc sĩ 
Hoàng Long — Hoàng Lân ? 


A. Chúng em cần hoà bình 
B. Đi học về 
C. Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác 
D. Em ải thăm miền Nam 
4. Hình ảnh nào xuất hiện đầu tiên trong bài Chúng em cần hoà bình ? 
A. Bạn bè 
B. Loài người 
C. Đàn em 
D. Cây lá 
5. Bài Chúng em cân hoà bình có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Nhẹ nhàng, tha thiết 
B. Vưi tươi, sôi nổi 
C. Trữ tình, tình cảm 
D. Nhảy múa, nhí nhánh 


6. Giai điệu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Chứng em cân hoà bình ? 


c========-== 


A. Chúng em cẩn bảu trời hoà bình 


B. Trên Trái Đát không còn chiến tranh 
C. Đáu tranh vì một nên hoà bình 
D. Không càn tiếng súng tiếng bom trên hành tỉnh 


7. Theo em, bài Chứng em cần hoà bình phù hợp với hình thức biểu diễn nào 
(đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca) 2 Tại sao ? 
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§. Hãy viết lên khuòng nhạc các nốt nhạc cho đúng với lời ca đưới đây trong 
bài Chứng em cân hoà bình : 


Để đàn em được vui ca học hành. 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Cặp anh em song sinh cùng hoạt động âm nhạc 


Đây là một trường hợp khá đặc biệt, bai nhạc sĩ Hoàng Long — Hoàng Lân tuy 
hai nhưng chỉ là một, tuy một nhưng lại là hai. Họ là cặp anh em sinh đôi, cùng ra 
đời ngày 18/6/1942, tại thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, nhưng suốt từ nhỏ đến lớn, 
họ sống tại thị xã Sơn Tây, Hà Tây (nay là Hà Nội) rồi về làm việc và tham gia các 
hoạt động âm nhạc ở Hà Nội từ những năm 1959. 


Cặp nhạc sĩ này có sáng tác đầu tiên vào lúc họ mới 17 tuổi, khi còn đang ngồi 
trên phế nhà trường phổ thông. Đó là bài hát Em đi thăm miên Nam nổi tiếng ở 
những thập kỉ 60 đến 80. Từ năm 1959, trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam 
đã đều đặn giới thiệu những ca khúc của Hoàng Long ¬ Hoàng Lân. 

Từ khi còn là học sinh phổ thông, hai anh em Hoàng Long - Hoàng Lân đã 
tìm đến âm nhạc với niềm say mê và tỉnh thần cần cù, chịu khó học hỏi. Những 
năm ấy, hai ông đã sáng tác thành công các ca khúc cho thanh niên như : Ngon 
lửa nhiệt tình lao động (Giải nhì của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1959 — 1960), 
Mừng Tổ quốc thêm những nhà máy mới, Máy chị, máy em, Thanh niên lên đường 
tòng quản, Vượt lên trước thời gian,... Trong đó có hai bài được thanh niên lúc đó 
ưa chuộng là Nếu bạn muốn tìm tôi và Cô giáo vùng cao. 

Sau lần nhận giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác bài hát cho thiếu nhỉ 
đo Đài Tiếng nói Việt Nam và Uỷ ban Thiếu niên - Nhi đồng Trung ương tổ chức 
năm 1962, Hoàng Long — Hoàng Lân bộc lộ rõ thiên hướng sáng tác cho tuổi thơ. 
Từ đó đến nay, hơn nửa thế kỉ trồi qua, tuy cũng có một vài sáng tác cho người 
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lớn, nhưng không đáng kể so với những thành công của hai ông trong lĩnh vực 
sáng tác cho thiếu niên, nhi đồng. 


Bài hát của hai ông đã có sức lan toả rộng rãi trong trường học, đội thiếu niên, 
nhi đồng và được các em hào hứng đón nhận. Có thể nhắc đến nhiều bài đã có sức 
sống trong tâm hồn các em như : Em đi thăm miền Nam, Đi học về, Lái xe hơi, 
Thật là hay, Cùng múa hát dưới trăng, Mèo con đi học, Bác đưa thự vui tính, Con 
vừ bầu, Đường và chân, Vì sao con mèo rửa mặt, Mùa hè ước mong, Bác Hồ — 
Người cho em tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác,... 


Hoàng Long — Hoàng Lân đều được đào tạo ở Nhạc viện Hà Nội. Suốt chăng 
đường năm mươi năm công tác, hai ông đã tham gia hoạt động âm nhạc trên nhiều 
nh vực : viết nhạc cho một số phim hoạt hình, kịch nói, múa rối, ca cảnh, nhạc 
cảnh, hợp xướng và đặc biệt các ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách giáo khoa 
môn Âm nhạc, sách hướng dẫn giảng dạy, giáo trình âm nhạc cho các trường sư 
phạm, nhiều bài báo về giáo dục âm nhạc và các vấn đề lí luận cho các báo và tạp 
chí Âm nhạc. Tuy nhiên, khối lượng sáng tác ca khúc cho thiếu nhi vẫn chiếm tỉ lệ 
lớn nhất trong toàn bộ những sáng tác của hai ông. có tới khoảng 600 bài. 

Tính chất âm nhạc của Hoàng Long - Hoàng Lân trong sáng, giản dị, dễ 
thuộc, đễ nhớ, bai ông có sở trường viết các bài ca cho các em hát tập thể. 

Trong những năm làm công tác giảng dạy, hai ông đã góp phần đào tạo nhiều 
thế hệ giáo viên âm nhạc cho ngành Giáo dục, đi sâu vào những chuyên đề khoa 
học giáo dục âm nhạc cho học sinh phổ thông, bồi dưỡng giáo viên âm nhạc các 
cấp,... Bên cạnh những công trình nghiên cứu giáo dục âm nhạc cho trẻ em, các 
ông còn tuyển chọn xuất bản nhiều tập bài bát dùng trong nhà trường. 

Hai ông đã nhận được nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và một số 
cơ quan trung ương ; nhiều bằng khen, huân, huy chương của Nhà nước và các bộ, 
ngành, đoàn thể trao tặng. 


Vừa là nhạc sĩ sáng tác, vừa là nhà sư phạm và lí Inận âm nhạc, Hoàng Long — 
Hoàng Lân đã có nhiều đóng góp đáng quý trong lĩnh vực âm nhạc, động viên, ca 
ngợi và giáo dục các thế hệ măng non của đất nước trong nhiều năm qua. 


(Theo cuốn Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam — Nhà xuất bản Âm nhạc, 1989) 
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Tiết 9 
— Ôn tập bài hát : Chứng em cần hoà bình 
— Tập đọc nhạc : TĐN số 4 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Hãy trình bày bài C “ã: em cần hoà bình, kết hợp gõ đệm hoặc vận động. 
theo nhạc. 


2. Viết tiếp lời ca của bài Chúng em cân hoà bình vào chỗ trống : 
Mô: HH, CHỜiI €TH: Đế Ti gi l0 sáo S61 16005 16x50 LẺN toàn hi xagg S600 5u g2 
Một giọng hát ...................-...ecseccsesvsseeces lòng người. 
Tôi mệ yii THIẾT THỊ at GiátbncLAaEHRo c0 go D ho kuaA v0 Aac b1, Gnaala1v6icA8sxỆ 
Älột cuộc sông ................................ ĐđO HgHỜi mơ ước. 
3. Hãy cho biết cao độ của bài TĐN số 4 — Mùa xuân về sử dụng những nốt 
nhạc nào, 
4. Trong bài TĐN số 4 — Ma xuân về, giai điệu của câu hát "Chiêếng trống 
đang hoà vang lừng vang" giống với giai điệu của câu hát nào 2 
A. Boong bính boong ! Bimh bùng bình 
B. Theo con suối, theo nương ngàn 
C. Chiêng trống đang gọi mùa xuân về 
D. Chiêng trống đang ngợi ca mùa xuân: 
5. Viết vào chỗ trống những thông tin phù hợp. 
Trong bài TÐN số 4 — Mùa xuân về : 
4) Sử đụn8 HñỊD 6161601110 805 6À4 6680010 và 000110 nàg se si gittdybeenaoseak 


b) Nốt nhạc thấp nhất là nốt 


c) Về trường độ, sử dụng các hình nốt 


6. Có bạn chép nhạc của câu hát "Theo con suối, theo nương ngàn chiêng 
trống đang gọi mùa xuân vể" trong bài TĐN số 4 — Mùa xuân về nhưng bị sai một 
vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


7. Hãy kể tên một vài bài hát viết về mùa xuân mà em biết, 


Tiết 10 


— Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát 


Hành quân xa 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hình tiết tấu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Chúng em cân hoà bình ? 


122-144 tt eo h tàn 
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A. Để loài người chưng sống trong hoà bình 
B. Để đàn Bmh được vui ca học hành 
C. Để ngàn cây lá hoa vươn mâm xanh 
D. Bạn bè sống với nhau trong tình yêu thương 
2. Hãy đọc nhạc, ghép lời bài TĐN số 4 — Màa xuân về, kết hợp gõ đệm hoặc 
đánh nhịp {. 
3. Vỡ nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam, do nhạc sĩ Đỗ Nhuận 
viết có tên là gì ? 
A, Bên bờ Króng-pa 
B. Người tạc lượng 
C. Đất nước đứng lên 
D. C2 Sao 
4. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận ? 
A. Lên ngàn 
B. Lá xanh 
C. Chiến thắng Điện Biền 
Ð. Nhạc rừng 
5, Trong các bài hát dưới đây, bài nào không phải là sáng tác của nhạc sĩ 
Đỗ Nhuận ? 
A, Việt Nam quê hương tôi 
B. Anh vẫn hành quân 
C. Nhớ chiến khu 
D, Du kích sông Thao 
6. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài Hành quân xa vào năm nào 2 
A. 1949 B. 1951 C. 1953 D. 1955 


7. Hãy liệt kê các hình nốt nhạc có trong bài Äành quán xa. 
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4Â. BÀI TẬP ÂM NHẠC T 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh ngày 10/12/1922, quê ở 
Cẩm Bình, Hưng Yên, mất ngày 18/5/1991. Tên tuổi 
của ông được ghi đậm trong lịch sử âm nhạc Việt 
Nam hiện đại. Đỗ Nhuận là một nhạc sĩ đa năng, ông 
viết nhạc với nhiều thể loại, từ nhạc phim, nhạc múa 
cho đến các tác phẩm khí nhạc quy mô nhỏ tới quy 
mô lớn. Tác phẩm của ông chứa đựng ý tưởng sâu sắc, 
có những tìm tòi mới mẻ và luôn bám sát âm hưởng 
đân tộc. Từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 
đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống 

` đế quốc MI, thời kì xây dựng cũng như sau ngày đất 
nước thống nhất (năm 1975), âm nhạc của Đỗ Nhuận luôn toát lên hơi thở của cuộc 
sống và con người Việt Nam suốt chặng đường lịch sử đấu tranh cho độc lập, tự do, 
thống nhất Tổ quốc. Ông có những tác phẩm sống mãi với thời gian như : 
Chiến thắng Điện Biên, Hành quân xa, Việt Nam quê hương tôi, Du kích sông 


Thao, Trông cây lại nhớ đến Người,... Ông là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết 
nhạc kịch (ô-pê-ra) với tác phẩm Cô Sao... Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng giữ cương vị 
Tổng thư kí Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong suốt hai mươi năm. 


Tiết 11 
Học hát : Bài Khúc hát chữm sơn ca 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Bài Khúc hát chim sơn ca có thể được chia thành mấy đoạn nhạc ? 


A. Một đoạn B. Hai đoạn 
€. Ba đoạn D. Không chia đoạn 


4. BÀI TẬP ÂM NHẠC 7 


2. Đoạn thứ nhất của bài Khúc hát chim sơn ca kết thúc ở lời hát nào ? 
A. Vỉ vu vỉ vụ 
B. Xua tan sương mù 
C. Khúc hát mê say 
D. Mê say tuổi thơ 


3. Trong bài Khúc hát chữm sơn ca, nốt nhạc cao nhất là nốt nào ? Nốt nhạc 
thấp nhất là nốt nào ? 


4. Giai điệu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Khúc hát chim sơn ca ? 


A. Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây 

B. Giữa không gian bao la thơ ngây 

C. Gọi nắng ban mai xua tan sương mù 

D. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say 
5. Hãy nêu những hình ảnh mà em yêu thích trong bài Khúc hát chim sơn ca. 
6. Hãy liệt kê những kí hiệu âm nhạc có trong bài Khúc hát chỉm sơn ca. 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Đỗ Hoà An, tác giả bài Khúc hát chìm sơn 
ca, tên khai sinh là Đỗ Văn Đồng, sinh ngày 13/6/1951, 
- quê ở Phú Thọ, công tác tại Trường Cao đẳng Văn hoá 
.. Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Quảng Nình. 

Nhạc sĩ Đỗ Hoà An đã từng công tác tại Đoàn Ca 
múa nhạc Quảng Ninh (từ năm 1971), dạy nhạc tại Cung 
Văn hoá thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh (từ năm 1991), tốt 


› Vệ nh nghiệp đại học chuyên ngành Sáng tác âm nhạc tại Nhạc 
sai xu. * viện Hà Nội (năm 2005). 


=' 
.. 
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Nhạc sĩ Đô Hoà An viết nhiều tác phẩm thanh nhạc, tiêu biểu là các ca khúc : 
Quê em, Hoa xương rồng, Cối thiêng,... và các ca khúc cho thiếu nhĩ : Khúc hái 
chim sơn ca, Thuyền giấy, Bánh đa, Thả diều vào ngày mái, hợp xướng Chào thiên 
niên kỉ, Bác Hồ với vùng than. 


Tiết 12 


- Ôn tập bài hát : Khúc hát chữm sơn ca 


— Nhạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày bài Khúc hát chữm sơn ca, kết hợp gõ đệm hoặc vận động 
theo nhạc. 
2. Hãy viết tiếp lời ca của bài Khúc hát chữn sơn ca vào chô trống : 
Ơi sơn ca hổi SƠN Cũ ................à.à.ocec oi eiceeo được HÌh1 sơn ca. 
K0 21996096 2995/8u8gyẢ4 gọi nắng vân sang 


Bằng tiếng hát 


Ta ca lên hãy ca lên Ì...........................-ecs.e- tuổi thơ sơn ca. 
2/25 TT rợp khắp thế gian 
HH XIENE TiTP tác (111 00MujnomltigsttscfeuikftósiSmoktoleokiđoosssfskiamigegbaeebsatkoblee 


3. Âm thanh nào dưới đây không có trong bài Khúc hái chìm sơn ca 2 
A. Tiếng sáo điều 


B. Tiếng hát 


f 


C. Tiếng trống trường 


D. Tiếng sơn ca 
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4. Những cặp nốt nhạc đứng cạnh nhau trong ô nhịp nào dưới đây cách nhau 
nửa cung 2 


1 IEiio — 
~ŠŸ Ca ng c1. 2 “ĐT me, 


A. B. C. D. 
5, Khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc trong khuông nhạc dưới đây là 
mấy cung ? 


—=—== 


A. l cung B. 1,5 cung C. 2 cung D. 2,5 cung 


6. Dấu hoá bất thường chỉ ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên đứng sau nó trong 
phạm vi một nhịp. Đúng hay sai 2 


7. Hãy tìm khoảng cách nửa cung giữa hai nốt nhạc đứng cạnh nhau trong giai 
điệu dưới đây : 


án: Le: z re 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Phải hạ tỉnh thần xuống “nửa cung" † 

Nhạc sĩ Héc-to Béc-li-ô sống ở Pa-ri, bên cạnh nhà một cô gái trẻ đẹp. Mặc dù 
cô gái chỉ có khiếu âm nhạc kém cỏi, nhưng hằng ngày cô vẫn cố gắng chơi đàn 
pI-anô, một bản xô-nát của Bét-tô-ven. Điều này làm cho Béc-li-ô rất khó chịu, 
nhất là có chỗ cô gái lại đàn nốt La thành La thăng. 

Một ngày nọ, do không chịu được nữa, Béc-li-ô quyết định viết bức thư gửi 
cho cô gái hàng xóm, nội dung như sau : 

"Tiểu thự thân mến ? 

Việc thường xuyên chơi tác phẩm của các nhạc sĩ lớn là điều rất tốt. Song 
nhân danh nghệ thuật âm nhạc, nhân danh nghệ thuật và sự hài hoà trong âm 
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nhạc, nhân danh nữ bá tước xinh đẹp mà Bẻt-tô-ven đa viết tặng bản xô-nát này, ở 
nhịp 10 của đoạn cuối, cô hãy đánh là nất La. Nốt La thăng ca cô khóng thể 
nghe được và sẽ làm hàng xóm của cô điên mất. 


Thưa tiểu thư, tiểu thư hãy đánh thấp xuống một nửa cung. Tôi cẩu xin cô vì 
tất cả những điểm trên, có hãy đánh phím đàn trắng, chứ không phải phím đen. 
Điều đó sẽ làm cho tôi — một người nghe cảm thấy dễ chịu không tả viết và đối với 
cô cũng chả thiệt hại gì". 


Ngày hôm sau, tiếng đàn pi-a-nô im hắn. Ngày hôm sau nữa cũng thế. Béc-li-ô 
tò mò muốn biết có phải bức thư của mình đã làm cô gái tự ái hay không, ông liền 
hỏi người thường trực xem cô gái còn ở đây không hay đã đi đâu rồi. 


— Không, cô ấy bị ốm. — Người thường trực trả lời. — Hôm qua cô ấy ốm rất 
nặng. Hôm nay đỡ hơn, song tính thần cô ấy vẫn bị suy giảm ghê lắm. 


— Hãy nói với cô ấy rằng, cần phải hạ tình thần của cô ấy xuống nứa cung nữa 
thôi. Đó là tất cả những gì cô ấy cần làm bây giờ. — Béc-]i-ô nói, 


Tiết 13 


- Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca 
— Tập đọc nhạc : TĐN số 5 


— Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-(ó-ven 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hình tiết tấu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Khúc hát chim 
sơn ca ? 


_ÍP00P 0) PP) PHI 00000)/0089)000002210000|05) 
A. Ơi sơn ca hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca 


B. Tiếng sơn ca ngắn nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây 
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C. Gọi ánh trăng vàng gọi nắng xuân sang 

D. Bằng tiếng hát mé say tuổi thơ 
2. Bài TĐN số 5 — Em là bảng hồng nhỏ có sử dụng nhịp lấy đà. Đúng hay sai 2 
3. Trong bài TĐN số 5 — Em là bóng hồng nhỏ, có những kí hiệu âm nhạc nào ? 

A. Dấu nhắc lại, dấu luyến, khung thay đổi 

B. Dấu nhắc lại, dấu nối, khung thay đổi 

C. Dấu nối, đấu luyến, khung thay đổi 

D. Dấu nhắc lại, dấu hoá bất thường, khung thay đổi 


4. Trong bài TĐN số 5 — Em là bóng hông nhở, giai điệu dưới đây giống với 
giai điệu của câu hát nào ? 


đến trường học bao điều lạ 


A. Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ 
B. Em gói đầu trên những vân thơ 
C. Em thấy mình là bông hồng nhỏ 
D. Bay giữa đời làm mát ngày qua 
Š. Có bạn chép nhạc của câu hát "Em: đến trường học bao điều lạ. Môi biết 


cười là những nụ hoa" trong bài TĐÐN số 5 — Em là bông hồng nhỏ nhưng bị sai 
một vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


6. Nhạc sĩ Bét-tô-ven được sinh ra tại thành phố nào của nước Đức 2 
A. Béc-lin 
B. Bon 
Œ. Muy-ních 
D. Hãm-buốc 


7. Nhạc sĩ Bét-tô-ven là tác giả của bao nhiêu bản giao hưởng ? 
A. 9 bản 
B. 10 bản 
C. II bản 
D. 12 bản 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Lút-vích van Bét-tô-ven (Ludwig van Beethoven) là nhạc sĩ thiên tài người 
Đức, ông chiếm vị trí đặc biệt giữa những người sáng tác nhạc giao hưởng. Bét-tô-ven 
được đánh giá là người kết thúc trường phái âm nhạc cổ điển Viên bằng một dấu 
son tròn trĩnh, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời trường phái âm nhạc lãng mạn. 
Âm nhạc của Bét-tô-ven là nguồn cảm hứng anh hùng, tinh thân nhiệt tình, sôi nổi 
và cảm xúc chân thành. Đó là những hành động đũng cảm, những vấn đề thực tại, 
những xung đột gay gát với định mệnh, những vấn đề về tình hữu ái của nhân loại, 
cũng như những niềm hân hoan trước vẻ đẹp hùng vĩ hay tươi mát của thiên nhiên 
và cả những bị kịch trong cuộc sống. Bét-tô-ven được lịch sử âm nhạc mệnh danh 
là Ông tướng của các nhạc sĩ. 

Bét-tô-ven sinh ngày 17/12/1770 tại thành phố Bon thuộc nước Đức, trong một 
gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ nhỏ, Bét-tô-vcn tỏ ra có tài trong lĩnh vực 
sáng tác và biếu điễn âm nhạc. Chộc đời ông gặp nhiều khó khăn và bất hạnh. Mặc 
đù rất tài năng nhưng đến năm 28 tuổi, Bét-tô-ven mới là nhạc sĩ nổi tiếng của 
châu Âu. 


Nghệ thuật của Bét tô-ven có quan hệ mật thiết với nền nghệ thuật Đức - Áo, 
ông quan tâm khai thác những yếu tố trong dân ca, dân vũ, đồng thời kế thừa 
những tỉnh hoa của các nhạc sĩ tiền bối như : Bách, Hen-đen, Gơ-lúc, Mô-da, 
Hay-đơn.... Có thể nói Bét-tô-ven đã hoàn thiện âm nhạc thế kỉ XVIH và mở ra 
hướng đi cho âm nhạc ở thế kỉ sau. Chính vì vậy, tư tưởng vĩ đại và hình tượng âm 
nhạc của Bét-tô-ven còn sống mãi. 

Với sự giúp đỡ, dạy bảo của nghệ sĩ Ne-phơ, Bét-tô-ven đã sáng tác và trở 
thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Khả năng đó được Mô-da và cả Hay-đơn đánh giá cao 


so 
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nhưng vì cái chết của Mô-da đến sớm nên Bét-tô-ven không được học tập ở người 
thầy lỗi lạc ấy, về sau ông được nhạc sĩ Hay-đơn giúp đỡ. Lúc đó Cách mạng tư 
sản Pháp thành công và những tư tưởng tiến bộ của cuộc cách mạng đã thấm đượm 
vào Bét-tô-ven. 

Năm 1792, Bét-tô-ven đến Viên với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn pi-a-nô, 
sau đó ông nổi tiếng là nhà sáng tác, đạt được những thành tựu rực rỡ. Ngoài việc 
học tập Hay-đơn, òng còn tiếp xúc và học tập ở nhiều nhạc sĩ khác. 

Nhiều tác phẩm của Bér-tô-ven đã liên tiếp ra đời ở các thể loại khác nhau. 
Cùng lúc, bệnh tật cũng đến với ông ngày càng trầm trọng. Đến năm 1796, tai của 
Bét-tô-ven đã mất dần khả năng nghe, bao nỗi dần vặt đã đến với cuộc đời ông. 

Bét-tô-ven đặc biệt thành công trong sáng tác thể loại nhạc giao hưởng và 
xô-nát. Giao hưởng của ông là những tác phẩm đồ sô, rộng lớn về hình thức, sâu 
sắc về nội dung. Những sáng tác của Bét-tô-ven chứa đựng nhiều tính triết lí, tính 
đấu tranh và tư tưởng anh hùng. 

Nhà văn Rô-lăng nhận xét về Bét-tô-ven : "Ông là người vĩ đại, người bạn tốt 
nhất của những ai đau khổ và đang đấu tranh". Cả cuộc đời Bét-tô-ven đã vì gia 
đình, vì mẹ, vì các em và các cháu, nhưng ông vẫn cô đơn, chỉ còn âm nhạc — 
niềm say sưa sáng tạo là vĩnh cửu đối với nhạc s1. 

Ngày 26/3/1827, Bét-tô-ven từ trần tại Viên trong cảnh nghèo khổ và bệnh tật. 
Hàng vạn người dân thành Viên đã tiếc thương đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Bét-tô-ven đã để lại một di sản âm nhạc khổng lồ ở nhiều thể loại gồm : 9 bản 
giao hưởng, 32 bản xô-nát cho pi-a-nỏ, 10 bản xò-nát cho vi-ô-lông và pi-a-nô, 
3 bản xô-nát cho vi-ô-lông-xen, 5 bán công-xéc-tô cho pi-a-nô và dàn nhạc, 
công-xéc-tô cho vi-ô-lông và dàn nhạc, nhiều bản tam tấu, tứ tấu, nhạc kịch, đại 
hợp xướng, thanh xướng kịch, thánh ca, ca khúc,... Tác phẩm của Bét-tô-ven cho 
thấy ông đã đạt tới sự hoàn chính, mẫu mực về cấu trúc âm nhạc, thể loại và 
ngôn ngữ âm nhạc. Đó là những vấn đề tiêu biểu nhất của trường phái âm nhạc 
cổ điển Viên. 
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5Ã. BÀI TẬP ÂM NHẠC 7 


Tiết 14 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy trình bày bài Chúng em cân hoà bình và bài Khúc hát chữn sơn ca, kết 
hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. 


2. Hãy trình bày bài TĐN số 4 — Mza xuân về và bài TĐN số 5 — Em là bóng 
hồng nhỏ, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 


3. Hãy tìm khoảng cách một cung giữa hai nốt nhạc đứng cạnh nhau trong 
giải điệu dưới đây : 


ánh thợ tt ri 


4. Đúng ghi Ð, sai ghi Š vào ô trống : 


a) Nốt nhạc thấp nhất trong bài TĐN số 4 — Ma xuân về là nốt Mi (đòng 1) |_] 
b) Nốt nhạc cao nhất trong bài TĐN số 5 — Em là bảng hồng nhỏ là nốt Mi 


(khe 4) LÌ 


Š. Dưới đây là hình tiết tấu mở đầu của bài TĐN số 4 — Mùa xuán về nhưng 
còn thiếu hai hình nốt. Em hãy viết bổ sung những hình nốt đó. 


EU 2 0:93) 2:)Ì(J sg.2°1⁄4- 24: 2-4, (| ở 


6. Có bạn chép năm ô nhịp đầu của bài TĐN số 5 ~ Em là bông hồng nhỏ 
nhưng bị sai một vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


ST ======..ẽ===.- 
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5Ä. BÀI TẬP ÂM NHẬC 7 


Tiết 15 


Ôn (tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy trình bày các bài hát ; 
Mái trường mến yêu, Lí cây đa, 
Chúng em cân hoà bình, Khúc 
hát chim sơn ca, kết hợp gõ đệm 
hoặc vận động theo nhạc. 


2. Bức ảnh bên phù hợp với 
nội dung của bài hát nào ? 
A. Mái trường mến yêu 
B. Lí cây đa 
C. Chúng em cần hoà bình 
D. Khúc hát chim sơn ca : 
3. Câu hát "Để ngàn cây lá hoa vươn mâm xanh" có trong bài hát nào ? 
A. Mái trường mến yêu 
B. Lí cây đa 


C. Chúng em cần hoà bình 


D. Khác hát chìm sơn ca 
4. Cau hát "Như dòng sông gợn đều theo cơn gió" có trong bài hát nào ? 
A. Mái trường mến yêu 
B. Lí cây đa 
C. Chúng em cần hoà bình 
D. Khúc hát chùm sơn ca 
5. Bài hát nào dưới đây không sử dụng nhịp lấy đà ? 
A: Mái trường mến yêu 
B. Lí cây đa 
C. Chúng em cân hoà bình 


D. Em là bông hồng nhỏ 
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6. Hãy đánh số thứ tự (1, 2, 3, 4) vào ô trống đặt dưới các bức ảnh sau đây 
theo trình tự phù hợp với lời ca của bài Khúc hát chỉm sơn ca. 


Cánh diều L] Đêm trung thu LÌ 


7. Nối tên bài hát cho đúng với tên tác giả (hoặc xuất xứ) : 


Tên bài hát Tên tác giả (hoặc xuất xứ) 


Mái trường mến yêu Hoàng Long — Hoàng Lân 


Chúng em cần hoà bình Lê Quốc Thắng 


8. Viết tiếp lời ca của bài Chứng em cân hoà bình vào chỗ trống : 
Chúng em cẩn 


VU H0 B ĐH ĐI RA Ra 4006 0 00 00000000004 00804 0 4 ĐÓ KA mi GHI KH I4 2® KÀ SƠ HH KƠ GB HA B46 1/4 m 


Ø 271.112;9/1M 91 108.1 1n an nan cố ng cố... n 
TẤN: T ấn: DIẤT tOIHD 1Ô Í 5 so ha dan thodsaitaavRNlol\Giavidaitdtlsvecircdheudasbau 
I2 trinh ĐỀ sreasagosdtxletsddatsloiGlvb0nflsiibo8iHÐigiotsiosseexvligpl Sa Eubeitafli 
ĐA TRANH ĐỀN tt 001)1000Áxi ae scboslesGILivvit0i0Ae fovsicsat cty Ac cà 


Không còn tiếng súng tÍÊNg ĐO... các uc. SSS TH HH4 xen nu 


Tiết 16 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy đọc nhạc, ghép lời các bài TĐN đã học, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
2. Dưới đây là hình tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào ? 
4 s1 '‹2| 5:2) ^ð) lát sah lÌ 

A. Bài TĐN số 1 - Ca ngợi Tổ quốc 

B. Bài TĐN số 2 — Ánh trăng 

C. Bài TĐN số 3 ~ Đá nước tươi đẹp sao 

D. Bài TĐN số 4 —- Mùa xuân về 
3. Bài TĐÐN nào dưới đây không sử dụng nhịp lấy đà 2 

A. Bài TĐN số 2 — Ánh trăng 

B. Bài TĐN số 3 - Đát nước tươi đẹp sao 

C. Bài TĐN số 4 — Mùa xuân về 

D. Bài TĐN số 5 — Em là bông hông nhỏ 
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4. Giai điệu dưới đây có trong bài TÐN nào 2 


" 


A.:Bài TĐN số 1 — Cứ ngợi Tổ quốc 


B. Bài TĐN số 2 — Ánh trăng 


C. Bài TÐN số 3 - Đất nước tươi đẹp sao 
D. Bài TĐN số 4 - Mùa xuân về 
5. Giai điệu đưới đây có trong bài TĐN nào ? 


A. Bài TĐN số 2 — Ánh mrăng 

B. Bài TĐN số 3 — Đất nước tươi đẹp sáo 
C. Bài TĐN số 4 — Mùa xuân về 

D. Bài TĐN số 5 — Em là bông hồng nhỏ 


6. Nối tên bài hát, bài TĐÐN cho đúng với tên tác giả (hoặc xuất xứ) : 


Tên bài hát (hoặc bài TĐN) Tên tác giả (hoặc xuất xứ) 


TĐN số I - Ca ngợi Tổ quốc | Đỗ Hoà An 
| TĐN số 2 — Ảnh trăng | | Nhạc Ma-lai-xi-a 
Khúc hát chỉm sơn ca Hưng Vân s2) 


7. Hãy tập sáng tác lời ca mới cho bài TĐN số 2 ~ Ánh trăng theo chủ đề tự 
chọn (em có thể hợp tác cùng các bạn để làm việc này). 
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Tiết 17 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nhịp 4 cho biết điều gì ? 
A. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn 
B. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc kép 
C. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen 
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng 
2. Nhịp 4 có cả phách mạnh, phách mạnh vừa và phách nhẹ. Đúng hay sai ? 


4. Khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc trong khuông nhạc dưới đây là 


mấy cung ? 
ệ — 
- 


A. Ï cung 
B. 1,5 cung 
€. 2 cụng 
D. 2,5 cung 
4. Khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc trong khuóng nhạc dưới đây là 
mấy cung ? 
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3. Hãy tìm khoảng cách I cung giữa hai nốt nhạc đứng cạnh nhau trong g1aI 
điệu dưới đây : 


z 
6. Có bạn chép đoạn nhạc dưới đây ở nhịp 4 nhưng bị thiếu một số vạch nhịp. 
Em hãy giúp bạn bổ sung các vạch nhịp cho đúng. 


S=== ===--- 


Tiết 18 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đúng ghi Ð, sai ghi S vào ô trống : 
a) Đàn pi-a-nô còn được gọi là phong cầm 
b) Đàn vi-ô-lông còn được gọi là đương cầm 


c) Đàn ắc-coóc-đề-ông còn được gọi là vĩ cầm 


LILILIL 


ở) Đàn ghi-ta có nhiều đây hơn đàn vi-ô-lông 
2. Bài hát nào dưới đây được viết ở nhịp 3 ? 


A. Mái trường mến yêu 
B. Nhạc rững 

C, Lí cây đa 

D. Hành quán xa 
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3. Bài Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt và bài Hành quân xa của nhạc sĩ 
Đỗ Nhuận cùng được sáng tác trong năm nào ? 


A. 1947 B. 1949 € 1951 D. 1953 
4. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt ? 
A. Việt Nam quê hương tôi 
B. Lá xanh 
C. Chiến thăng Điện Biên 
D. Lên đàng 
Š. Trong các bài hát đưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận ? 
A. Tìmh ca 
B. Nhạc rững 
C, Việt Nam quê hương !ôi 
D. Mùa lúa chín 


Tiết 19 


— Học hát : Bài Đi cắt lúa 


— Nhạc lí : Sơ lược về quãng 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong bài Đi cát lúa, tác giả đã sử đụng những hình nốt nào ? 
2. Nội dung của bài Đi cát lúa nói về điều gì ? 
A. Niềm vui của các bạn nhỏ Tây Nguyên khi đến trường 
B. Niềm vui của các bạn nhỏ Tây Nguyên đón mùa lúa chín 
C. Ngày hội của các đân tộc Tay Nguyên 
D. Niềm vui của dân làng Tây Nguyên đón mùa lúa chín 
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3. Hãy kể tên một vài bài dân ca Tây Nguyên mà em biết. 
4. Trong các tính, thành phố dưới đây, tỉnh (hoặc thành phố) nào không thuộc 
Tây Nguyên ? 
A. Đắc Lắc 
B. Kon Tum 
€. Gia Lai 
D. Đà Nẵng 
Š. Hãy tìm các quãng 2 và quãng 3 giữa hai nốt nhạc đứng cạnh nhau trong 
giai điệu dưới đây của bài Đi cất lúa : 


Ái ¿12tr 


6. Trong các cặp nốt ở mỗi ô nhịp dưới đây, cặp nào là quãng 4 ? 


:—=_ 


e©` e/œ 
A. B. C. D. 


BÀI ĐỌC THÊM 
Vài nét về văn hoá Tây Nguyên 


Tây Nguyên là một đải đất ở phía Tây Nam Trung Bộ nước ta, gồm các tỉnh : 
Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Đác Lắc, Lâm Đồng. Ngoài người Kinh (Việt, ở 
đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào các đân tộc như : Ba-na, Ê-đê, Gia-rai, 
Xơ-đăng, Cơ-ho, Mơ-nông,... Bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên thể 
hiện trong cuộc sống đời thường, trong sinh hoạt cũng như trong lao động,... Văn 
hoá Tây Nguyên mang tính cộng đồng rất cao, luôn tôn tại và phát triển. So với 
các vùng văn hoá khác ở nước ta, văn hoá vùng Tây Nguyên có nhiều đặc điểm 
riêng, thể hiện ở phong tục, tập quán, văn học nghệ thuật,... Điều đó đã tạo nên 
một nét đặc trưng cho vùng đất Tây Nguyên. 

Đồng bào Tây Nguyên rất say mê với âm nhạc. Đêm đêm, quanh ngọn lửa 
hồng, đưới mái nhà Rông ấm cúng, các già làng ngồi kể chuyện cho con cháu 
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nghe về những truyền thuyết, quá khứ bi hùng của dân tộc ; họ cùng nhau hát, múa 
và nhảy nhót quanh ánh lửa hồng,... 

Người Tây Nguyên sáng chế ra rất nhiều các loại nhạc cụ độc đáo, phong phú 
và đa dạng. Các loại nhạc cụ đó được chế tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như : 
đá, tre, nứa, gỗ, dây rừng, vỏ bầu ; đồng, chì, sắt, gang cũng như các hợp kim 
khác,... Nhạc khí Tây Nguyên cũng đủ các nhóm, các bộ như những vùng dân tộc 
khác và nó thể hiện đầy đủ tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người Tây Nguyên 
từ bao đời nay. 

Múa dân gian Tây Nguyên tuy còn rất nguyên sơ nhưng mang đậm nét cộng 
đồng, gồm nhiều hình thức khác nhau, phục vụ cho nội dung của từng công việc, 
từng thời điểm và những sinh hoạt khác nhau. 

Nghệ thuật Tây Nguyên còn nổi bật ở mảng điêu khắc và kiến trúc. Phương 
pháp chế tác và sử dụng nhà mồ, tượng nhà mồ, tượng nhỏ trang trí trong nhà, hoa 
văn trên cán đao, cán búa, trên vải dệt, váy áo, trên công chiêng, trên cột và mái 
nhà Rông.... Nghệ thuật kiến trúc nhà Rông rất độc đáo, có thể coi như một quần 
thể văn hoá sống động, khép kín với lối kiến trúc mang bản sắc Tây Nguyên. 


Sinh hoạt văn hoá ở Tây Nguyên 
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Tiết 20 


— Ôn tập bài hát : Đi cắt lúa 
¬ Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy tập hát đúng nhạc và thuộc lời ca bài Ð¿ cát la. 


2. Hãy vừa hát vừa gõ đệm với bài Đi cát lúa, lần lượt theo các kiểu sau : theo 
phách, theo nhịp. 


3. Đúng ghi Ð, sai ghi S vào ô trống. 
Bài dân ca của Tay Nguyên là : 
a) Bạn ơi lắng nghe 
b) Cỏ lđ 
c) Ngày mùa vui 
d) Vưi bước trên đường xa 


e) Hát mừng 


L]L1L1L]LIL] 


E) Lí cây đa 
4„Hãy tập đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 6 — Xuân về trên bản. 


5, Trong bài TĐN số 6 — Xuán về trên bản, về cao độ đã dùng các nốt trong 
thang 5 âm hay 7 âm 2 Hãy viết các nốt đó lên khuông nhạc. 


S= == 


6. Hãy tập gõ hình tiết tấu dưới đây và m xem hình tiết tấu đó phù hợp với 
câu hát nào trong bài TĐN số 6 — Xuán về trên bản. 


THÊ /0B pm 


Tiết 21 
— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
- Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy đọc nhạc, phép lời bài TĐN số 6 — Xuân về trên bản, tập hát điễn cảm. 


2. Hãy trình bày bài TN số 6 — Xuân về trên bản, kết hợp gõ đệm lần lượt 
theo các kiểu sau : theo phách, theo nhịp. 


3. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc trong bài TĐN số 6 — Xuán về 
trên bản dưới đây : 


Dáp dìu cành hoa thắm bao lời ca. Đường rừng khắp nơi cánh dù phơi phới. 


Kìa bao cánh xoè nô đùa với hoa gió ngàn chữm hót lời ca đi về. 


4. Cho các thể loại của bài hát : 
À - Hát ru 
B- Hành khúc 
C - Bài hát lao động 
D- Bài hát sinh hoạt, vui chơi 
E - Bài hát trữ tình, tình ca 
G - Bài hát nghi lễ, nghi thức 
Hãy điền các chữ A hoặc B, C, D,... vào trước tên các bài hát dưới đây cho phù 
hợp với thể loại của mỗi bài. 
..... Tiến quân ca (Văn Cao) 
~Ö #w con (Dân ca Nam Bộ) 
.. Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã) 
.. Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ) 
-. Bài ca hí vọng (Văn Ký) 
xi Ấ Hò giã gạo (Dân ca Trung Bộ) 
5. Nối tên bài hát cho đúng với thể loại của bài hát đó : 
Tên bài hát Thể loại 


Hành khúc tới trường Bài hát sinh hoạt, vui chơi 


6. Hãy kể tên một vài bài hát thuộc thể loại Hát ru, Hành khúc mà em biết. 
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CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Ai sáng tác ? 

Phần lớn những bài hát của Su-be đều được viết rất nhanh. Chính vì vậy, đôi 
khi ông quên cả tác phẩm của mình. 

Một lần vào quán ăn, trong khi chờ gọi món ăn, Su-be nhìn thấy trên bàn có tờ 
báo in mấy bài thơ. Ông liền chọn ra một bài phổ nhạc cho bài thơ rồi đưa cho chủ 
hiệu. Trong quán đang có người chơi đàn pi-a-nô, chủ hiệu bèn đem bản nhạc đến 
cho người chơi đàn. Chủ quán rất thích bản nhạc Su-be vừa sáng tác nên nhất định 
không lấy tiên đĩa khoai tây xào thịt mà Su-be vừa ăn. 

Lân khác, Su-be sáng tác bài hát mới và đưa cho người bạn hát thử, không ngờ 
tâm cữ bài hát hơi cao. Ông ra về và không nghĩ đến bài hát ấy nữa. 

Tuần sau, gặp người bạn, anh ta hát cho Su-be nghe lại bài hát đó ở tầm cữ 
thấp hơn. Nghe xong, Su-be hỏi : 

— Bài hát hay tuyệt. Người sáng tác nó là ai vậy ? 


Tiết 22 


Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy hát đúng nhạc và lời ca bài Khúc ca bấn mùa. 
2. Bài Khúc ca bốn mùa có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Nhịp nhàng, tha thiết 
B. Vui, sôi nổi 
C. Nhanh, rộn ràng 
D. Chậm. buồn 
3. Khi hát hoặc gõ nhịp bài Khúc ca bốn mùa, cần chú ý nhấn vào phách thứ mấy 7 
Á. Phách thứ nhất 
B. Phách thứ hai 
€. Phách thứ ba 
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4. Giai điệu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Khúc ca bốn mùa ? 


A. Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại 


B. Khi trời đây mưa có nắng về sưởi ấm 

C. Bốn mùa có nắng và có mưa 

D. Bốn mùa cây xanh và cây lớn 
Š. Hãy kể tên một vài bài hát viết về chủ đề "Mưa — Nắng” mà em biết. 
6. Âm thanh của sáo trúc đã gợi cho em những cảm xúc gì ? 
7. Sáo trúc là loại nhạc cụ được sử dụng như thế nào ? 

A. Bằng móng gầy 

B. Bằng hơi thối 

C. Bằng cung kéo 

D. Bằng que gầy 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Nguyễn Hải tên khai sinh là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1958, quê ở 
Đông Hới, Quảng Bình. Ông hiện đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Hải đã viết một số tác phẩm nhạc không lời, ca khúc, đặc biệt là ca 
khúc cho thiếu nhi. Âm nhạc của ông trữ tình, nhẹ nhàng và sâu lắng. Ông đã được 
một số giải thưởng về sáng tác âm nhạc như : Giao hưởng thơ Đát chín rồng (Giải 
thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2002), Mới xanh tình bạn (Giải Ba của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo — Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2003), ca khúc Hành khúc 
công nhân Việt Nam (Giải Nhất của Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2005), 
Tổ khúc Bay lên cùng dáng rồng (Giải Nhì của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2006)... 

Khúc ca bốn mùa và Tình mẹ... là hai ca khúc thiếu nhi của ông đã được các 
em thiếu niên, nhi đồng yêu thích. 


48 


Tiết 23 


- Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 


— Tập đọc nhạc : TĐN số 7 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy tập hát đúng nhạc và thuộc lời ca bài Khúc ca bấn mùa, kết hợp gõ 
đệm lần lượt theo các kiểu sau : theo phách, theo nhịp. 


2. Hình tiết tấu dưới đây xuất hiện mấy lần trong bài TDN số 7 — Qué hương ? 


xua 1242 28 200 llVi sy |lSt 390 


Á. Một lần 

B. Hai lần 

Œ, Ba lần 

D. Bốn lần 
3. Hãy nêu cảm nhận của em sau khi hát bài Khúc ca bốn mùa. 
4. Bài Khúc ca bốn mùa được chia làm mấy đoạn ? 

A. Một đoạn 

B. Hai đoạn 

C. Ba đoạn 

D. Bốn đoạn 
Š. Hãy kể tên một vài bài hát viết về thiên nhiên mà em biết. 
6. Hãy tập đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 7 — Quê hương. 


7. Trong bài TĐN số 7 — Quê hương, về cao độ đã dùng các nốt trong thang 
5 âm hay 7 âm 2 Hãy viết các nốt đó lên khuông nhạc. 


§. Trong bài TĐN số 7 — Quê hương, có những kí hiệu âm nhạc nào ? 
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Tiết 24 


— Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 
~ Ôn tập Táp đọc nhạc : TĐN số 7 


~ Âm nhạc thường thức : Vài nét vẻ âm nhạc thiếu nhỉ 
Việt Nam 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Viết tiếp lời ca của bài Khúc ca bốn mùa vào chỗ trống : 
JWHỊ NHI ãuuiajaasSb\tsss/A0644a 42 cho mẹ ra đồng. 
Hạt nha hại HH Là... cuc. hke 
Ti IRGIEDHEIARAWftgnaxbiettta du AtoynlulisabovbedH0 040750 0% xe 16 i2 66g 
T]AI.HHỘ ct):316221A1AirtatabyEndtt66g0x0fcaWt0sxifABantgtultlgs104atvilRoÀi Bi 60181,s0 1x siäya 
Khi trGE d0 HD: 60 NIHE X6 g2 ttsaalssiláS0ASA0604sxkdsiabasgubatltsiasisglctdsssdtdbs 
KH 1ồi QẦY THỜ GI: t1 sig:S15ptct LSNGG SIA\ SN QthÀN th gi tuàngg háo giasraai 
.......... CÓ NẴNG Và CÔ HA. 

"ốc cây xanh và cây lớn. 

"`" êốẽ.ẽẽh.ẽẽẽ hố ẽ 


2. Hãy trình bày bài TĐÐN số 7 — Quê hương, kết hợp gõ đệm lần lượt theo các 


kiểu sau : theo phách, theo nhịp. 
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4. Bài TĐN số 7 — Qué hương có tính chất âm nhạc như thế nào 2 
A. Nhịp nhàng, du đương 
B. Vui. sôi nổi 
Œ. Nhí nhánh, hồn nhiên k 
D. Hành khúc 
4. Bài TĐN số 7 — Qué hương có thể chia làm mấy câu hát ? 


5Š. Hãy cho biết giai điệu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài TDN số 7 — 
Qué hương. 


ĐEE==rcEr=ms 


6. Nối tên bài hát cho đúng với tên tắc gia : 


Tên bài hát Tên tác giả 
Ngày đầu tiên đi học | Hoàng Long — Hoàng Lân 
Từ rững xanh cháu về thăm Phạm Tuyên 
Lăng Bác 
Hàn Ngọc Bích 
Đi học 
Nhạc : Bùi Đình Thảo 
Thơ : Minh Chính 


Nhạc : Nguyên Ngọc Thiện 
Thơ : Viễn Phương 


Ài vêu Bác Hồ Chí Minh hơn 
thiếu niên nhỉ đồng 


Tre noà bên Lăng Bác 
Cánh én tuổi thơ Phong Nhã 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Kỉ niệm về bài hát Chú voi con ở Bản Đón 

Kể từ khi bài hát Chú voi con ở Bản Đón được phổ biến rộng rãi tới các em 
thiếu nhi cả nước, thỉnh thoảng tôi lại nhận được những bức thư hay cú điện thoại 
của các em nhỏ hỏi tôi về địa danh Bán Đôn (cũng như khi bài hát Đêm đrén Cha Ló 
của tôi được phát trên truyền hình hoặc đài phát thanh thì nhiều thính giả cũng đã 
hỏi tôi để biết thêm về địa đanh này). Thì ra, đối với một bài hát, khi đã được đông 
đảo người nghe thích thú thì những địa đanh mà nó nhắc tới cũng sẽ trở nên gần 
gũi với mọi người, cho đù lúc mới nghe có vẻ xa xôi và lạ lắm. 

Vào mùa hè năm 1983, tỉnh Đắc Lắc có mời tôi cùng một số nhạc sĩ về thăm 
và sáng tác cho miền quê hương cao nguyên này. Chúng tôi đã đi đến nhiều nơi 
trong tỉnh, từ các nông trường tới các bưôn làng xa xôi và được sống trong tình 
cảm chân thành, mộc mạc, nhưng cũng rất sôi nổi của bà con đân tộc nơi đây. 
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Những làn điệu dân ca Ê-đê, Mơ-nông,... với tiết tấu phong phú của đàn công 
chiêng đã cho chúng tôi hiểu thêm về mảnh đất, con người Tây Nguyên. Đoàn 
chúng tôi đã hoàn thành một chương trình ca khúc viết về Đắc Lắc để giới thiệu 
với các vị lãnh đạo và đồng bào địa phương. Riêng tôi đóng góp được bốn tác 
phẩm : Đến tới Tây Nguyên, Màu xanh Đắc LÁC. Vợ chồng Hơ Nhí về buôn mới, 
Vườn trời cao nguyên. Những đêm ở Buôn Ma Thuột — thủ phủ của tính Đặc Lắc, 
chúng tôi đã được nghe giới thiệu bao nhiêu huyền thoại về mành đất này. Hấp 
dẫn nhất là chuyện về voi và Bản Đôn (còn gọi là Buôn Đôn), ở phía Tây của 
tỉnh, là một địa danh nổi tiếng về việc săn bát và thuần dưỡng con vật đáng quý 
này. Thế là vào những ngày cuối cùng của chuyến công tác, các đồng chí ở địa 
phương đã tổ chức cho anh em chúng tôi đi thăm Bản Đôn. Vượt qua những đèo 
đốc gập ghẻnh, chúng tôi đã đến Bản Đôn vào buổi trưa. Đây là một buôn làng 
thưa thớt và xem ra có vẻ vắng lặng. Thì ra, ban ngày các gia đình đều thả voi 
vào rừng và chỉ gọi voi về khi có việc cần, bằng những tín hiệu riêng của từng 
nhà. Vào thăm các già làng, nghe kể chuyện về con vật thông minh và đáng yêu 
này, về cách săn bát, cách thuần đưỡng voi, về thành tích của những con voi đã 
góp công vận chuyển vũ khí cho bộ đội ta trong những năm chống đế quốc Mĩ 
hay vận chuyến gỗ cho các lâm trường trong những năm xây dựng hoà bình. 
chúng tôi cứ tiếc là không được thấy chúng. Thế nhưng khi dạo quanh các buôn 
làng, chúng tôi lại thấy có những chú voi con bị buộc chân ở quanh các nhà sàn. 
Những chú voi con đang thời kì được thuần dưỡng mới ngộ nghĩnh làm sao ! 
Trông xa cứ như là những quả bóng cao su được thổi phồng lên, cái vòi vắt vẻo, 
bốn cái chân đong đưa. 

Viết cho những em nhỏ, nhất là những em ở miền xuôi, về con vật đáng quý 
này, chắc sẽ làm các em thích thú. Thế là trên con đường về, ngồi trên ô tô, tôi đã 
nhầm ngay ra một câu hát mở đâu ; 

Chủ voi con ở Bản Đôn 

_ Chưa có ngà HêH CÒN trể con 
Từ rừng già chú đến với người 
Vân ham ăn với lại ham chơi 

Cái lối nghĩ của trẻ con "chưa có ngà nên còn rrể con” khác với lối nghĩ của 
người lớn là "còn trẻ con nên chưa có ngà” đến với tôi một cách rất tự nhiên. Và 
ngay tối hôm ấy, tôi đã viết xong bài ca nhỏ đó, dựa trên âm hưởng vủa dân ca địa 
phương (nhấn mạnh ở phần dạo nhạc). 

Tối hôm báo cáo tác phẩm của đoàn nhạc sĩ với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc và bà 
con gần đó, bên cạnh những bài hát cho người lớn, đã xuất hiện một bài hát cho 
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trẻ con, mà cháu gái, con nhạc sĩ Văn Tấn đã học nhanh để trình bày với dàn 
nhạc của anh Quang Dũng. Đồng chí Y Ngông Niêk Đam, bí thư tỉnh uỷ lúc đó 
rất thú vị, cứ đưa ngón tay cái lên để hoan hô làm tôi hết sức cảm động. Trong số 
báo Thiếu niên Tiền phong Tết Trung thu năm đó (1983), bài hát đã được in, rồi 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức dàn dựng, phát 
rộng rãi trên sóng phát thanh và truyền hình. Thế là từ đấy "Chú voi con” đã 
nhanh chóng đi từ Bản Đôn vào tận Cần Thơ, lên Cao Bằng, về Nha Trang, 
xuống Hải Phòng.... Ở đâu chú cũng được các bạn nhỏ hoan nghênh, thích thú. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ngay bài hát vào sách giáo khoa Âm nhạc 4 
(Nhà xuất bản Giáo dục, 1984). 

Hè năm 1989, nhân một chuyến đi công tác về Đắc Lắc, Đoàn Thanh niên ở 
đây dành cho tôi một vinh dự bất ngờ. Đó là vào đêm chia tay, các bạn đã tặng cho 
tôi một chú voi bằng sứ, kèm theo một bằng khen với dòng chữ : "Kính tặng nhạc 
sĩ Phạm Tuyên, tác giả của bài hát C hú voi con ở Bản Đôn, một bài ca được thiếu 
nhi Đắc Lắc yêu thích nhất". 

Trong đêm ca nhạc dành cho thiếu nhi với chủ đề "Cánh én tuổi thơ" do Cung 
Thiếu nhỉ Hà Nội tổ chức vào đêm 14/3/1998, nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu đã hát 
bài này cùng với tốp múa phụ hoạ, tạo nên một không khí rất vui tươi, ngộ nghĩnh 
và được người xem hoan nghênh nhiệt liệt. Mãi mãi Chú với con ở Bản Đôn sẽ là 
một kỉ niệm mà tôi chẳng bao giờ quên. 


(Theo cuốn Âm nhạc với trẻ em của Phạm Tuyên — Nhà xuất bản Âm nhạc, 1999) 


Tiết 25 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy hát thuộc bài Đi cắt /⁄a, chú ý thể hiện tình cảm, sắc thái của bài hát. 


2. Hình tiết tấu dưới đây được sử dụng trong bài hát nào ? 
5Ð d' 1/3 «dŸ 5 Su sả” li c^g b8: l2 


A. Đi cắt húa 
B. Khúc ca bốn mùa 
C. Khúc hát chừm sơn ca 
D. Lí cáy đa 
3. Giai điệu dưới đây có trong bài TĐN nào 2? 


A. Bài TĐN số 4 — Ma xuân về 
B. Bài TĐN số 5 — Em là bông hồng nhỏ 
C. Bài TĐN số ô — Xuân về trên bản 
D. Bài TDN số 7 —- Qué hương 
4. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc của hai khuông nhạc dưới đây 
(ủm trong bài TĐN số 6 - Xuân về trên bạn và bài TĐN số 7 — Quê hương) : ï 
— Nhịp nhàng cành hóa gió đưa lời ca. 


~ Bạch dương tươi tốt lá xanh cành vươn bên bờ. 


5. Hãy tìm quãng 3 giữa hai nốt nhạc đứng cạnh nhau trong giai điệu 
dưới đây : 


6. Hãy kể tên một vài bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ 
Hoàng Long —- Hoàng Lân mà em biết. 


7. Hãy kể tên một số thể loại bài hát và tìm một ví đụ cho mỗi thể loại. 


Tiết 26 


Học hát : Bài Ca-chiu-sa 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy tập hát bài Ca-chiw-sz, kết hợp đánh nhịp 2. 

2. Tại sao trong đại chiến thế giới lần thứ hai, tên lửa của Nga có tên gọi là 
Ca-chiu-sa ? 


3. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc của đoạn nhạc đưới đây trong bài 
Ca-chiu-sa (lời L) : 


4. Dưới đậy là lời địch bài Ca-chiu-sa của một tác giả khác, em hãy tập hát lời 
ca này. 


Lời 1. Đào ra hoa cành theo giá đựa vờn trăng tà. 
Ngoài đòng sông màn sương trắng buông lừng lờ. 
Từ bến sông thoáng bông di In trên mồn SHƯƠHg HmỠ. 
Cất lời ca rằng Ca-chiu-sa đang chờ. 

Lời 2. Rời làng quê người đi ra nơi miễn biên thuỳ. 
Vì quê hương dà mấy khó khăn không lài. 
Này hỡi chìm nhắn giúp ta đến phương trời xa vời. 
Tới người yêu rằng ta nhớ mong đêm ngày. 


5, Hãy tập gõ hình tiết tấu dưới đây và cho biết hình tiết tấu đó phù hợp với 
câu hát nào trong bài Ca-chiu-sa. 


ÂJjj [a2 |0 922/171 


6. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là nhạc của Nga 2 
A. Chú chim nhỏ để thương 
B. Đàn gà con 
-C, Chúc mừng sinh nhật 


D. Hó-ia-hé, Hô-la-hô 
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7. Hãy thử hát lời ca dưới đây xem có phù hợp với giai điệu của hai câu đầu 
trong bài Ca-chiu-sa không. Nếu có chỗ nào không thể hát đúng thì hãy giải thích 
tại sao. Theo em, nên sửa như thế nào ? 


Trời trong xanh làn máy trắng bay về phương nào 


Nhìn quê hương lòng chúng ta biết bao tự hào. 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


- Bài hát Ca-chiu-sa được phổ biến ở Liên Xô (cũ) và vào Việt Nam từ những 
năm 5Ô của thế kỉ XX, được thanh thiếu niên Việt Nam rất yêu thích. 


~ Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 — 1945) những người yêu nước 
Tây Ban Nha đã dùng bài hát Cz-chiw-sơ làm bài ca chính thức của tổ chức du 
kích chống phát xít Đức. 


- Khi biểu diễn bài Ca-chiu-sa, người ta có thể trình bày bằng hình thức đơn 
ca, tốp ca hoặc đồng ca. 


¬ Trong những năm trước đây, nhiều bài hát của các nhạc sĩ Nga sáng tác đã 
được phổ biến sang Việt Nam và được khán giả rất yêu thích như : Chiêu Miár-xcơ-va, 
Đôi bờ, Nụ cười, Hãy để Mặt Trời luôn chiếu sáng, Ca ngợi Tổ quốc, Địa chỉ của 
tôi Liên bang Xó viết,... 


Tiết 27 
— Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy tập sáng tác lời ca mới cho bài Ca-chiu-sa theo chủ đẻ tự chọn (em có 
thể hợp tác cùng các bạn để làm việc này). 
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2. Trong các bài hát đưới đây, bài nào không phải là bài hát Nga ? 
A. Chiêu Mát-xcơ-va 
B. Hành khúc tới trường 
C. Đỉnh núi Lê-nin 
D. Cây thuỳ đương 
3. Trong bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ dễ thương, có những tên nốt gì ? 


Hãy sắp xếp lại thành một thang âm từ thấp lén cao và ghi tiếp lên khuông nhạc 
dưới đây : 


$— 


4. Hãy đọc nhạc, ghép lời bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ để thương, kết hợp 


đánh nhịp 4. 


5. Trong các ô nhịp dưới đây, có mấy ô nhịp là nhịp Ậ ? 


6, Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây và cho biết hình tiết tấu đó phù hợp với câu 
hát nào trong bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ dễ thương. 


42)J14/2J |2 244242) 


7. Có bạn tập đạt lời mới cho bài Chứ chữn nhỏ để thương nhưng chưa làm 
xong. Em hãy giúp bạn hoàn thành bằng cách viết tiếp vào chỗ trống những từ phù 
hợp với giai điệu và đủ nghĩa : 


$8 


Mùa xuân tới tiếng chỉm hoà vang khắp thôn làng. 
Mùa xuân tới có muôn nụ hoa hé CHỜI. 
Cùng chào mừng mỘIt................... cu key 
Chim líu lo ca vang lưng mời 
Cát tiếng hát chào bạn bè 
......n 8“... 
§. Các nốt nhạc đưới đây là cao độ của những ô nhịp bắt đầu trong bài TĐN 
số 8 — Chú chữm nhỏ để thương. Đúng hay sai 2 


Đ= x : : „ r1 5 vú © — 


s 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Bức thư của Béf-tô-ven gửi Ê-mê-li 

Một bé gái khoảng 9 ~ 10 tuổi, tên là Ê-mé-Hí ở thành phố Hãm-buốc (Đức), 
viết thư cho Bét-tò-ven để nói âm nhạc của ông đã làm cho em vui sướng. Kèm 
theo lá thư, Ê-mê-li có gửi biếu Bét-tô-ven một cái cặp sách do em tự tay làm với 
sự giúp đỡ của bà quản gia. Ít lâu sau, Bét-tô-ven mới trả lời được. Đó là lúc ông 
đang ốm và ưu tư trước những khó khăn của cuộc đời. Dưới đây là nội dung thư 
của Bét-tô-ven : 

Ngày 17/7/1812 

Ê-mê-li thân thiết, người bạn quý của tôi, 

Trả lời thư của em như thế này là chậm quá. Xm thứ lỗi cho tôi vì tôi bị ngập 
trong bao nhiêu công việc và bị ốm luôn. Sự có mặt của tôi ở nơi dưỡng bệnh đủ 
chứng mình điều đó. 

Ê-mê-li ơi ! Đừng tước những vòng hoa vinh quang của Hăng-đen, Hay-dơn 
và Mô-da ! Vinh quang vận thuộc những người đó, chưa phải về tôi. 

Tôi giữ cái cặp em tặng tôi trong số những dấu hiệu biểu hiện sự quý mến của 
nhiễu người đối với tôi, một sự quý mến mà có thể lâu hơn nữa tôi vẫn còn chưa 
xứng đáng. 
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Em tiếp tục đi ! Không những em luyện tập về nghệ thuật của mình mà em còn 
phải đi vào bên trong sâu thẳm của nghệ thuật. Nó đáng cho ta làm như thế, vì chỉ 
có nghệ thuật và khoa học là nâng con người tới mức thần thánh. 

Ê-mê-li ạ ! Nếu em cân điều gì, cứ viết thư cho tôi với tất cả lòng tin cậy. 
Người nghệ sĩ chân chính không có lòng kiêu ngạo. Than ôi ! Người đó biết là 
nghệ thuật không có bờ bến. Người đó cảm thấy cái đích của nghệ thuật còn xa 
biết chừng nào. Trong khi có bao người thán phục họ thì họ xót xa vì chưa đi 
được tới nơi kia, cái nơi mà một thiên tài tốt đẹp hơn đang ánh lên như một 
Mặt Trời xa xôi. 

Có lẽ tôi sẵn sàng đến bên em, đến bên gia đình em hơn là đến với khối những 
người giàu có, nhưng mang tất cả cái nghèo nàn bên trong của con người họ. Tôi 
không thừa nhận ở bất cứ đi một đấu hiệu cao thượng nào khác, ngoài lòng tốt. Nơi 
đâu có lòng tốt, nơi đó là nhà tôi... Hãy coi tôi là bạn của em và của gia đình em. 


Tiết 28 
— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
— Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng 


— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Ðu và bài hát 
Đường chúng ta đi 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Công thức đưới đây là của gam trưởng. Đúng hay sal 2 
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2. Gam Son trưởng viết như dưới đây là đúng hay sal 2 


3. Gam Pha trưởng viết như đưới đây, trên hoá biểu có đấu S¡ giáng. Đúng 


hay sai ? 


| =Œ ==—= 
Œ - = S ¬ 


4. Bài hát viết ở giọng Rê trưởng thì am chủ là nốt gì ? 
5, Đúng ghi Ð, sai ghi S vào ô trống. 
Bài hát (hoặc bài TĐN) viết ở giọng Đô trưởng là : 


a) Đi cắt lúa 


b) Chú chữn nhỏ đễ thương 

c) Bài TĐN số 3 - Đái nước tươi đẹp sao 
d) Bài TĐN số 2 — Ánh trăng 

e) Chúng em cần hoà bình 

Đ) Khúc hát chim sơn ca 


§IEIMIEIEIK 


6. Viết vào chỗ trống tên tác giả (Văn Cao, Huy Du, Lưu Hữu Phước, Phạm Tuyên, 
Phong Nhã, Trịnh Công Sơn, Hoàng Việt) cho đúng với tên bài hát : 


Tên bài hát 


Tên tác giả 


Đường chúng ta di 


ĐÀ HA Ơn Am 4A KI Ae HẠ BÓN ĐH 9Á BC HN H000 00018445000 P54» HAR4Ca 2H22 


Làng tôi 


44 2y KH RA ng Vu n PA Bo BE C404 ^240 0 02P0 N4À k bên HH 42824 1206960 9824 


Tiếng chuông và ngọn cờ 


Ơn B2 kiên No 0 Bê hi GA ĐI HA ĐI ^ g0 00040082 006D 06 P04 ĐÀ Ân BƠ ĐEN 429 BE 


Nhạc rừng 


¬ Ơn Hi Bế AI HH di HC NI ĐI NI BÀ 9000004 BI PA biÁnU TP HA Ho Ái e Vu 6 ĐÀ BÊ hư 


Lên đàng 


Cùng nhau ta di lên 


Re BH BA KG + H40 0040E0 54. À44 6n 4620 0060490020102 kh ng S92 


_C 9Ó 6, ke G BƠ MP NA ĐI 4 4 GA BA MA N ĐH Cho g ĐI HA HÀ Bộ v BI me 4 bọ g9 9 


Em là bông hồng nhỏ 


VU ph GB S2 000 20B Ni 4 Điênh GIÓ HÀ Nghệ SN G4 B4 hi hóc HÀ ti e GIÊ GỤ HA R4 Đệ 
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7. Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho nên âm nhạc Việt Nam, Nhà 
nước đã tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật cho nhạc sĩ nào 
trong các nhạc sĩ đưới đây ? 

A. Phạm Trọng Cầu 

B. Đỗ Hoà An 

€. Huy Du 

D. Nguyễn Hải 

§. Những câu hát đưới đây có trong bài hát nào, tác giả là ai 2 

.. 2ãm đường xa ta đi giữa mùa xuân 
Ta ải giữa tình thương của Đảng 
Tiếng Bác Hô rung động mãi trong tìm 
Đường ta đi ánh lửa soi đêm đài... 


Tiết 29 


Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy tập hát bài Tiếng ve gọi hè và kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn mà em biết. 
2. Trên hoá biểu của bài Tiếng ve gọi hè có hai đấu thăng, hãy đọc tên các dấu đó. 


3. Hãy tập đọc giai điệu đưới đây và cho biết giai điệu đó phù hợp với câu hát 
nào trong bài T?ếng ve gọi hè. 
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4. Trong các bài hát đưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ? 
A. Mùa hoa phượng nở 
B. Mùa hè ước tong 
C. Em là bông hông nhỏ 


D. Tạm biệt mùa hè 


Š. Trong lời ca của bài 7/ếng ve gọi hè, có bao nhiêu chữ "ve" ? 


6. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây. Hình tiết tấu đó phù hợp với câu hát nào 
trong bài Tiếng ve gợi hè ? 


$6 2en bi si sjea|e) sj l4: 


A. Và trong những tàn lá ve kêu hè hè hể 
B. Chạy theo tiếng ve từng cơn mưa về 
C. Cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ 


D. Tiếng ve bay dày trong gió 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939 tại Đắc Lắc, 
quê ở Thừa Thiên Huế. Sau khi tốt nghiệp trường Sư 
phạm (Quy Nhơn, Bình Định) ông về dạy học ở Bảo Lộc 
(Lâm Đồng), bất đầu sáng tác ca khúc từ năm 1958. Sau 
đó, ông thôi nghề dạy học, về sống và sáng tác nhạc ở 
Sài Gòn. Ông là tác giả của trên 600 ca khúc, trong đó 
có rất nhiều bài nổi tiếng như : Biển nhớ, Hạ trắng, 
Diễm xưa, Nắng thuỷ tỉnh, Tuổi đá buồn,... Bên cạnh 
những tình khúc, ông còn có những ca khúc phản chiến 
được phổ biến rộng rãi trong phong trào "Hát cho đồng 
bào tôi nghe” như các bài : Đại bác ru đêm, Ngụ ngôn 
mùa đông, Nối vòng tay lớn,... Bài Một cối đi về là sáng tác của ông trước ngày 
giải phóng Sài Gòn (30/4/1975). 
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Từ ngày đất nước thống nhất, Trịnh Công Sơn vẫn liên tục viết và có nhiều ca 
khúc rất được công chúng yêu thích, như : Chiều trên quê hương, Đời gọi em biết 
bao lân, Quỳnh hương, Huyền thoại mẹ, Nhớ mùa thu Hà Nội,... 

Ca khúc cho thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những bài được phố biến 
khắp các vùng miền trên đất nước như : Em là bông hông nhỏ, Khăn quàng thắp 
sáng bình mình, Tuổi đời mênh mông... 

Trên bốn mươi năm sáng tác, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trở thành một tên tuổi 
để lại ấn tượng rất sâu đậm trong đông đảo khán, thính giả yêu âm nhạc ở trong 
nước cũng như cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài. Cho đến nay, ông là 
một trong số ít tác giả âm nhạc có nhiều ấn phẩm và băng, đĩa được hâm mộ nhất, 
số bài hát được trình diễn trên các sân khấu nhiều nhất (ở nước ta). 

Trịnh Công Sơn mất ngày 1/4/2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đám tang 
nhạc sĩ có hàng vạn người tiễn đưa và trên một nghìn vòng hoa tưởng niệm. Nhạc 
sĩ đã đạt tới đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp âm nhạc. 


Tiết 30 


- Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè 
— Tập đọc nhạc : TĐN số 9 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Trong bài TĐN số 9 — Trường làng tôi, có những tên nốt gì ? Hãy sắp xếp 
lại thành một thang âm từ thấp lên cao và ghi tiếp lên khuông nhạc dưới đây : 


2= == 


2. Hãy đọc nhạc, ghép lời bài TĐN số 9 — Trường làng tồi, kết hợp gõ đệm 
theo phách. 
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3. Trong các ô nhịp dưới đây, có mấy ô nhịp là nhịp ì ? Hãy điền số chỉ nhịp 
vào trước từng ô nhịp. 


T555 5: 


4. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây và cho biết hình tiết tấu đó phù hợp với câu 
hát nào trong bài TĐÐN số 9 — Trường làng tôi. 


1J2121442LL4.414.44bJ 214 L2 | 


5, Hãy đọc hai lời ca dưới đây và cho biết lời ca nào là lời tiếp nối của bài 
Trường làng tôi. 


a) Nơi sống bao mái đâu xanh màu. 
Đời tươi như bao lá xanh lá xanh. 

b) Trường làng em bên cạnh đình, vừa sạch mát lại vừa xinh. 
Sớm chiều đàn em thơ ríu rít tới đây vuì học chung. 


6. Trong các bài TĐN dưới đây, bài nào viết ở nhịp 4 ? 


A. Bài TĐN số 8 — Chú chừn nhỏ dễ thương 
B. Bài TĐÐN số 7 — Quê hương 

C. Bài TĐN số 6 — Xuân về trên bản 

D. Bài TĐN số 5 — Em là bông hồng nhỏ 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Phạm Trọng Câu sinh ngày 25/12/1935, 
mất ngày 26/5/1998. Quê gốc ở Nghệ An nhưng ông 
sống và làm việc rất lâu năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông học văn hoá và âm nhạc ở Sài Gòn, sau đó sang 
Pa-ri (Pháp) học tiếp về âm nhạc. Về nước năm 1969, 
ông đạy ở Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ 
Sài Gòn. Sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), 
ông tham gia Hội Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và 
say mê hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thanh thiếu 
niên, nhỉ đồng. 


65 


Ông viết nhiều ca khúc rất ấn tượng như : Cho con (phổ thơ Tuấn Dũng), Nhịp 
câu tre, Ước mơ hông, Trường làng tôi,... Ngoài ta, ông còn soạn nhạc cho một số 
bộ phim. Trường làng rôi là một bài được công chúng yêu thích, đặc biệt là tuổi trẻ 
học đường. 


Tiết 31 


— Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9 


— Âm nhạc thường thức : Vài nét về dân ca một số 
dân tộc ít người 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên một số bài hát viết về mùa hè mà em biết. 
2. Hãy chép lên khuông nhạc 6 ô nhịp cuối của bài Tiếng ve gọi hè và lời ca : 


Em đón mừng tiếng ve những ngày đầu mùa, 
Và em vậy chào tiếng ve sau một mùa hè. 


3. Hãy đọc nhạc, ghép lời bài TĐN số 9 — Trường làng tôi, kết hợp đánh nhịp 3. 
4. Trong các bài dân ca đưới đây, bài nào là của dân tộc í( người ? 

A. Đi cấy 

B. Lí cây đa 

C. Đi cắt lúa 

D. Lí đĩa bánh bò 
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5, Có một bài dân ca với lời ca như sau : 
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe 
Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào 
Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát 
Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào. 

Đó là bài dân ca Thái, đúng hay sai ? 

6. Lời ca dưới đây là của bài Quê hương tươi đẹp : 
Quê hương em biết bao tươi đẹp 
Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây 
Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về 
Ngàn lời ca vui mừng chào đón 
Thiết tha tình quê hương. 


Đó là bài dân ca của dân tộc Nùng, ở vùng núi phía Bắc nước ta, đã được đặt 
lời mới. Đúng hay sai ? 


Múa chuông của người Dao Đỏ 
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Tiết 32 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy học thuộc bài Ca-chíu-sa và bài Tiếng vé gọi hè, hát thật đúng và 
điễn cảm. 
2. Hãy tập gõ hình tiết tấu dưới đây và cho biết hình tiết tấu đó có trong bài 
Ca-chiu-sa hay bài Tiếng ve gọi hè. 


Ã 02) (g5) | 14)<0) 505 |.a 0l  l 


3. Hãy tập gõ hình tiết tấu dưới đây và cho biết hình tiết tấu đó có trong bài 
TĐN số 8 — Chú chừn nhỏ để thương hay bài TĐN số 9 — Trường làng tôi. 


ÂU 1022120 .08 l2 | lở cai xe! 210i li ý 


4. Giai điệu dưới đây có trong bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ dễ thương. 
Đúng hay sai 2 


than 


5. Câu hát "Không giây phút tôi quên, dù cách xa muôn trùng trường ơi ?" có 
trong bài Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đúng hay sai 7 


6. Các nốt nhạc trong khuông nhạc đưới đây là cao độ của bài TĐN nào ? Hãy 


đánh dấu ( x) vào ô trống mà em cho là đúng : 


_ F XIN XE TH. GNG TH TH TU TH ẶỊaNE XN TNHPAN-‹ 
”® 


a) Bài TĐN số 8 ~ Chú chữm nhỏ dễ thương — |_ ] 
b) Bài TĐN số 9 — Trường làng tôi LÌ 
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7, Các nốt nhạc trong khuông nhạc dưới đây là cao độ của bài TĐN nào ? Hãy 
đánh đấu ( x) vào ô trống mà em cho là đúng : 


-&@- ~ 
L3 


a) Bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ để thương — L_ Ì 
b) Bài TĐN số 9 ~ Trường làng tói LÌ 


8. Hãy tập đọc bài TĐN số 8 — Chú chữm nhỏ dễ thương, kết hợp đánh nhịp tị 


và bài TĐN số 9 ~ Trường làng (ôi, kết hợp đánh nhịp h 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Trí nhớ phi thường 

Có lần, Men-đen-xon - một nhạc sĩ nổi tiếng tổ chức tiệc chiêu đãi tại nhà 
riêng của ông ở Lai-xích (Đức). Bữa tiệc có đầy đủ những nhân vật trí thức, những 
nghệ sĩ tai mắt trong tỉnh, trong đó có Lít-xơ — nhạc sĩ tài năng nổi tiếng, người 
Hung-ga-rI. 

Lít-xơ nói với Men-đen-xon là ông có một vài giai điệu muốn tặng riêng cho 
chủ nhân. Nói xong, ông ngồi xuống trước đàn pi-a-nô, tay lướt nhanh trên phím 
đàn như mưa như gió, người đu đưa hết sang phải lại sang trái. Lít-xơ chơi một bản 
nhạc Hung-ga-ri và một loạt biến tấu của tác phẩm, Mọi người đêu ngạc nhiên, 
thán phục và khi Lít-xơ đứng dậy thì tiếng vỗ tay nổi lên nồng nhiệt. 

Có mấy người đến nói với Men-đen-xon :_ 

~ Thế nào bây giờ, Men-đen-xon phải có cái gì để tiếp đáp lại chứ ? 

Men-đen-xon mỉm cười. Ông từ chối biểu điễn, nói là vì bạn để hết thời gian 
vào công việc sáng tác nên không luyện tập pi-a-nô được nhiều. Lít-xơ không 
nghe, nhất định yêu cầu Men-đen-xon biểu điến. Cuối cùng, Men-đen-xon 
khiêm tốn trả lời : 


- Được, tòi sẽ biểu diễn, nhưng anh phải hứa trước với tôi rằng anh không nổi 
giận đấy ! 
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Đến lượt Men-đen-xon ngồi xuống trước đàn. Ông chơi gì ? Mọi người chờ 
đợi. Ông chơi lại đúng bản nhạc Hung-ga-ri của Lít-xơ vừa diễn tấu. Men-đen-xon 
lần lượt trình bày đây đủ tất cả những đoạn biến tấu của tác giả. Ông trình bày 
đúng đến nỗi Lít-xơ là người duy nhất có thể nhận thấy chỉ có một chỗ khác với 
lần biểu điễn của ông. 


Men-đen-xon chẳng những đã biểu diễn đúng bản nhạc của Lít-xơ mà còn bắt 
chước giống hệt những điệu bộ của Lít-xơ, vì vậy mà mợi người lo lắng Lít-xơ có 
thể tức giận. Nhưng không, khi Men-đen-xon biểu diễn xong, Lít-xơ cười rộ, vô 
tay khen ngợi và tuyên bố là không ai có thể biểu diễn tác phẩm này của Lít-xơ 
một cách xuất sắc như Men-đen-xon. 


Men-đen-xon quả là một người có trí nhớ âm nhạc phi thường ! 


Tiết 33 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy hát 3 trong số 8 bài hát đã học, lựa chọn bài nào em thích và tập hát 
điễn cảm, hát thật đúng và thật hay theo khả năng của mình. 
2. Câu hát dưới dây có trong bài hát nào ? 
Để đàn em được vui ca học hành. 
Để ngàn cây lá hoa vươn mâm xanh. 
Bạn bè sống với nhau trong tình yêu thương. 
A. Mái trường mến yêu 
B. L¿ cây ảa 
C. Chúng em cần hoà bình 


D. Khúc hát chữm sơn ca 
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3. Câu hát dưới đây có trong bài hát nào 2? 
Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại. 
Khi trời đây mưa có nắng về sưởi ấm. 
À, Tiếng ve gọi hè 
B. Khúc ca bốn mùa 
C. Ca-chiun-sa 
D. Đi cắt lúa 
4. Bài Mái trường mến yêu được viết ở nhịp nào ? 


A. Nhịp 2 B. Nhịp 3 C. Nhịp £ D. Nhịp ở 


Š. Bài Đường chúng ta đi là sáng tác của nhạc sĩ nào ? 
A. Phạm Tuyên 
B. Huy Du 
€C. Lưu Hữu Phước 
D. Văn Cao 


6. Hình tiết tấu dưới đây được dùng trong bài Chúng em cân hoà bình. 
Đúng hay sai ? 


3426242092) J3421220/00012 8121. 


7, Bài Ca-cbhiu-sa khi hát nhanh có tính chất âm nhạc như thể nào ? 
A. Sôi nổi, vui tươi, lạc quan 
B. Nhẹ nhàng, trong sáng 
Œ. Hùng tráng, nghiêm trang 
D. Hóm hỉnh, duyên đáng 
8. Hình tiết tấu dưới đây được đùng trong bài Mới trường mến yêu. Đúng hay sai 7 


€ JQ 210) 00.912 la sgg cà EU 


71 


Tiết 34 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Mỗi ö nhịp dưới đây là nhịp 2, 4 hay nhịp 4 ? Hãy điền số chỉ nhịp vào 


trước từng ô nhịp. 


E== —=-..-. 


2. Các cặp nốt nhạc trong mỗi ô nhịp dưới đây là quãng mấy ? Mỗi quãng đó 


có bao nhiêu cung, nửa cung 7 Hãy viết tiếp vào chỗ trống cho phù hợp. 
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I 2 3 4 5 

a) Ô nhịp 1 là quãng 4, có 2 cung rưỡi 
b) Ô nhịp 2 là quãng ......................... CỔ 1200002200166 1016 004 11162a 0600516 08 23 A3 
219)10i9591n 1]. T0“... 
ñ CR2 iÌÄd1lAHE 36g: xoaaosua¿EOvfittuogbeotUifiotnadlsaesaeba/esáb 
e)Ô nhịp (3: TUẤNE222226616205ã066000166 CÓ oán co 3á cá 411144 11155601418 2050 20m8 kigedgb 
3. Các dấu thăng hoặc dấu giáng ghi ở đầu khuông nhạc, sau khoá gọi là gì ? 

A. Khoá biểu 

B. Hoá biểu 

C. Dấu hoá 

D, Thăng (giáng) 
4. Dấu thang và dấu giáng dùng để làm gì ? 


5, Cấu tạo gam Đô trưởng gồm có 5 cung và 2 nửa cung. Đúng hay sai ? 


6. Viết công thức cấu tạo gam trưởng như dưới đây là đúng hay sai ? 


"vẽ. Y . Y. 
Ic le bộ € Ìc Íc lc 1ẹ 
2 2 


7. Hãy đọc nhạc và ghép lời các bài TĐN sau : TĐN số 3 — Đất nước rươi đẹp 
sao, TĐN số 4 — Mùa xuân về, TDN số 6 ~ Xuân về trên bản, TĐN số 7 — Quê hương. 


8. Hãy đọc giai điệu dưới đây. Giai điệu đó có trong bài TĐN nào ? 


:==—===---=-. 


A. Bài TĐN số 4 — Mùa xuân về 

B. Bài TĐN số 5 — Em là bông hồng nhỏ 
C. Bài TĐN số 6 ~ Xuân về trên bản 

D. Bài TÐN số 7 — Quê hương 


BÀI ĐỌC THÊM 


Thể dục nhịp điệu với âm nhạc 

Thể dục nhịp điệu đang được nhiều bạn trẻ trên thế giới hâm mộ. Loại hình 
“này là sự hiên kết của múa và thể dục thể thao. Ba-lê hiện đại vay mượn nhiều 
yếu tố trong xiếc nhào lộn. Ngược lại, thể dục nghệ thuật, trượt băng nghệ thuật 
không có múa cũng không được. Trong thể dục nghệ thuật, sự tổng hợp của múa 
và thể thao thể hiện rõ nhất, tập trung nhất. Chính đó là sự hấp dẫn của loại hình 
thể đục này. Tập thể dục bình thường nhiều khi còn cảm thấy nhàm chán nhưng 
thể dục nhịp điệu (a-e-rô-bích) thì khó nhàm chán được. Vì nó khoẻ, đẹp như 
múa vậy ! Mà đã là múa thì phải có nhạc, phải là loại nhạc có tiết tấu rành rọt, 
mạnh, có giai điệu dễ nhớ, vui, lôi cuốn. Đó là nhạc nhẹ, nhạc có tiết tấu rất 
thuận lợi để nhảy múa. 

Trong thể dục nhịp điệu, âm nhạc là nguồn gây cảm xúc chủ yếu. Âm nhạc 
lạo cho người tập một tâm trạng hồ hởi, tô đậm tính cách của các động tác, làm 
cho người tập như không còn cảm thấy mệt nhọc, ngay cả khi tập động tác nặng. 
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Âm nhạc lôi cuốn, người tập muốn làm cho mỗi động tác hoà quyện vào với âm 
nhạc, cảm thấy như mình đang biểu diễn múa chứ không còn là tập thể dục nữa. 
Người ta chọn những bản nhạc nhẹ có sắn để đệm cho thể dục nhịp điệu và cũng 
có nhiều nhạc sĩ đã sáng tác nhạc cho những chương trình thể dục nhịp điệu. 


TP .—. 


` 
n „”. xẻ 
lá SẠ c¬9: 
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Tiết 35 


Ôn tập 


+ ? ` ` 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy chọn một bài hát em thích nhất trong số 8 bài đã học, cố gắng hát thật 
hay và điễn cảm theo khả năng của mình. 


2. Câu hát "Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng" có trong bài 
hát nào ? 


A. Tiếng ve gọi hè 
B. Mái trường mến yêu 
C. Ca-chiu-sa 


D. Khúc hát chim sơn ca 


74 


3. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây. Hình tiết tấu đó có trong bài hát nào ? 


Sun ai lái sở càng lo: 2L  ÊU 


A. Chúng em cân hoà bình 
B. Khúc ca bốn mùa 
C. Mái trường mến yêu 


D. Lí cây ảa 


4. Hãy đọc giai điệu dưới đây. Giai điệu đó có trong bài TÐN nào ? 


.====- = == 


A. Bài TĐN số 6 — Xuân về trên bản 
B. Bài TĐN số 7 — Quê hương 


C. Bài TĐN số 8 — Chú chim nhỏ dễ thương 


D. Bài TĐÐN số 9 — Trưởng làng tôi 


5. Giai điệu đưới đây có trong bài TĐN số 6 — Xuân về trên bản. Đúng hay sai ? 


HS EEEE===-=E | 


6. Viết vào chỗ trống tên tác giả cho đúng với tên bài hát : 


Tên bài hát 


Tên tác giả 


Chúng em cần hoà bình 


t 


Khúc ca bốn mùa 


Khúc hái chim sơn ca 


Tiếng ve gọi hè 
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7. Có người nói : Nhịp ï là nhịp có 4 phách ; mỗi phách bằng một nốt đen, cả 


nhịp bằng một nốt tròn ; phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai, phách thứ 
ba và phách thứ tư là phách nhẹ. Đúng hay sai ? Tại sao ? 


Nghệ sĩ biểu diễn đàn thập lục (đàn tranh) 
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Tiết I 
Tiết 2 


Tiết 3 


Tiết 4 
Tiết 5Š 


Tiết 6 


Tiết 7 
Tiết 8 
Tiết 9 
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Chu trách nhiệm vuất bản : 


Lô chức bản tháo 
vừ chịu trách nhiệm nội dụng - 


Biên lập lần đầu và tái bản ‹ 


Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản ím + 


Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiếm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO 


Phó Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 
Giám đốc Công ty CPDVXB Giáo dục Hà Nội PHAN KẾ THÁI 


LÊ THỊ HỒNG VÂN 
NGUYÊN THÀNH TRUNG 


QUỐC VĂN 
LÊ THỊ HỒNG VÂN 
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


Mã số: T7A02h1-ÐTH 


In: 30.000 bản, (QÐ 08BT/KH11) khổ 17 x 24 cm, tại Nhà in Bắc Kạn 
Số in 291/LSX/NI ngày 09/4/2011. Mã số CXB: 01-2011/CXB/894-1235/GD 
In xong nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2011. 
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1. Bài tập Ngữ văn 7 (tập một, tập hai) 7, Bài tập Sinh học 7 


2. Bài tập Toán 7 (tập một, tập hai) 8. Bài tập Địa lí 7 

3. Bài tập Vật lí 7 9. Bài tập Lịch sử 7 
4. Bài tập Tiếng Anh 7 10. Bài tập Mĩ thuật 7 
9. Bài tập Tiếng Pháp 7 11. Bài tập Âm nhạc 7 


6. Bài tập Tiếng Nga 7 12. Bài tập Giáo dục công dân 7 


Bạn đọc có thể mua sách tại : 

* Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 

* Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

* Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
* Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 


hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
Tại TP. Hà Nội : 1§7 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên ; 
25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã; : 
14/3 Nguyễn Khánh Toàn ; 67B Cửa Bắc. 
Tại TP. Đà Nẵng : 78 Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
Tại TP. Hồ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu ;2A Đỉnh Tiên Hoàng, Quận I : 
240 Trần Bình Trọng : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận Š. 
Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 
~ Tại Website bán sách trực tuyến : WWww.sach24.vn 
Website: www.nxbgd.vn 
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